

	ĐỀ 1
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án (3,0 điểm).

Câu 1.	Nguyên hàm của hàm số  là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].





Câu 2.	Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng




A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 3.	Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau 
	Nhóm
	Tần số

	

	10

	

	7

	

	5

	

	9

	

	9

	
	




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4.	Trong không gian , phương trình của đường thẳng đi qua  và có một một vectơ chỉ phương  là


A. 	B. .


C. .	D. .

Câu 5.	[image: Description: Capture]Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 6.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7.	Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ?


A. .	B. .


C. .	D. .



[bookmark: _Hlk180601181][bookmark: c8a]Câu 8.	Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?




[bookmark: c8b][bookmark: c8c][bookmark: c8d]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9.	Nghiệm phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10.	Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1.	B. 2.	C. 8.	D. 4.

Câu 11.	Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau
[image: Description: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Song song, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 12.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (4,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số 

a) Hàm số đồng biến trên .
b) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
c) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3.





Câu 2.	Một ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong  kể từ lúc đạp phanh.

a) Công thức biểu diễn hàm số .

b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

c) Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .

d) Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là .

Câu 3.	Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,4. Gọi lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.


a) Xác suất và .

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .




[bookmark: _Hlk180612262]Câu 4.	Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là  (trong đó  là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng tới sân bay với vận tốc . Sân bay có tọa độvà máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh tại sân bay.

a) Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là



b) Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là

c) Với vận tốc trung bình của máy bay là km/h, thời gian để máy bay hạ cách là khoảng 5,5 giờ.


d) Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì khi máy bay ở vị trí nó còn cách sân bay là km.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (3,0 điểm).






Câu 1.	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
[bookmark: _Hlk180671148]Câu 2.	Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ.Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.
[image: ]



Câu 3.	Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây , đồng thời cách mặt đất . Xác định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.





[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4.	Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol  có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng . Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật sao cho chiều cao cửa đi là , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/.Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]
Câu 5.	Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng,mục tiêu cách chiến sỹ 1km theo đường chim bay và chiến sỹ cách bờ bên kia 100m.Hãy cho biết chiến sỹ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Câu 6.	Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.
---------------------------HẾT------------------------------

BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	C



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ

	b) S
	b) S
	b) Đ
	b) S

	c) Đ
	c) Đ
	c) S
	c) S

	d) Đ
	d) S
	d) S
	d) S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	0,5
	140
	53,9
	7,5
	106
	0,4



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.	Nguyên hàm của hàm số  là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Ta có [image: ]. Chọn D





Câu 2.	Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường  và  quay quanh trục là:  

Câu 3.	Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau 
	Nhóm
	Tần số

	

	10

	

	7

	

	5

	

	9

	

	9

	
	




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có bảng thống kê sau:

	Nhóm
	Giá trị đại diện
	Tần số

	

	30
	9

	

	40
	7

	

	50
	5

	

	60
	10

	

	70
	9

	
	
	




Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:


Phương sai của mẫu số liệu là:





Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: .



Câu 4.	Trong không gian , phương trình của đường thẳng đi qua  và có một vectơ chỉ phương  là:


A. 	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Phương trình đường thẳng đi qua  và có một vectơ chỉ phương  là: 

Câu 5.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:


A. .	B. .


C. .	D. .
[image: Description: Capture]
Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta thấy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là .

Câu 6.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Điều kiện: .

Ta có: .

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .



Câu 7.	Trong không gian , cho mặt phẳng . nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.


Suy ra: mặt phẳng  có một vectơ  pháp tuyến là .

Ta có: 


Vậy:  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .



Câu 8.	Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng  vì  và .

Câu 9.	Nghiệm phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: 

                         Ta có: 


                          Kết hợp điều kiện, phương trình  có nghiệm là: .



Câu 10.	Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1.	B. 2.	C. 8.	D. 4.
Lời giải

. Chọn B

Câu 11.	Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
[image: Description: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Song song, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
 Theo quy tắc hình hộp ta có  

                         A. . đúng

                         B. . đúng


                         C. . Vì   đúng
Chọn D

Câu 12.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Từ bảng biến thiên, suy ra trên khoảng  hàm số đồng biến.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	Cho hàm số 

A. Hàm số đồng biến trên .
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.

D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3.
Lời giải
	A- ĐÚNG
	B-SAI
	C-ĐÚNG
	D-ĐÚNG







[image: ]
A. Đúng.

B. Sai. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 


C. Đúng. Đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm có tọa độ 
D. Đúng.



, . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3





Câu 2.	Một ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được tính bằng đơn vị m trong  kể từ lúc đạp phanh.

A. Công thức biểu diễn hàm số .

B. Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

C. Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .

D. Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là 
Lời giải
	A- ĐÚNG
	B-SAI
	C-ĐÚNG
	D-SAI




A. Công thức biểu diễn hàm số .

Ta có .


Do  nên .

Vậy .
» Chọn ĐÚNG

B. Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

Xe ô tô dừng hẳn khi .
» Chọn SAI

C. Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .
Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là

.
» Chọn ĐÚNG

D. Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là .

Ta có .

Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là .
» Chọn SAI

Câu 3.	Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.


a) Xác suất và .

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
Lời giải
	A- ĐÚNG
	B-ĐÚNG
	C-SAI
	D-SAI




a) . Đúng.

b) Gọi là biến cố “thắng thầu đúng 1 dự án”.

 Đúng.
c) Gọi D là biến cố “thắng dự án 2 biết thắng dự án 1”.

. Sai.

d) Gọi là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”.

. Sai.


Câu 4.	Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là  (trong đó 5000m là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng tới sân bay với vận tốc 700km/h. Sân bay có tọa độvà máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh tại sân bay.

a)Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là



b)Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là
c)Với vận tốc của máy bay là 700km/h, thời gian để máy bay hạ cánh là khoảng 5,5 giờ.
d)Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì khi máy bay ở vị trí (6;6;200) nó còn cách sân bay là 40km.
Lời giải
	A- ĐÚNG
	B-SAI
	C-SAI
	D-SAI



a)Đúng.


Véc tơ chỉ phương của đường thẳng BC là: do đó phương trình tham số là 
b)Sai.


c)Sai.

Thời gian hạ cánh là giờ
d)Sai.
Tọa độ máy bay tại thời điểm còn cách sân bay 40km phải thỏa mãn điều kiện khoảng cách là 40km. Tính khoảng cách từ (6;6;200) đến (0;0;0):


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.






Câu 1.	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Lời giải
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]





Trong , gọi  là hình chiếu của  đến đường thẳng . Khi đó .

Mặt khác .

Từ .
Đáp án: 0,5
Câu 2.	Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ.Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.
[image: ]
Lời giải
Từ viện bảo tàng, thời gian di chuyển đến trường B là ngắn nhất: 19 phút.
Từ trường B, thời gian di chuyển đến trường A là ngắn nhất: 38 phút.
Từ trường A, thời gian di chuyển đến trường C là ngắn nhất: 32 phút.
Đến đây, không còn địa điểm nào chưa đi qua nên quay lại viện bảo tàng với thời gian di chuyển: 51 phút.
Do đó, chu trình xuất phát từ viện bảo tàng, qua trường B, trường A, trường C rồi quay lại viện bảo tàng có thời gian đi là ít nhất và thời gian đi là: 19 + 38 + 32 + 51 = 140 (phút).
Đáp án: 140



Câu 3.	Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây , đồng thời cách mặt đất . Xác định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.
Lời giải





Chọn hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng  trùng với mặt đất, trục  hướng về phía Bắc, trục  hướng về phía Tây, trục  hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (Như hình vẽ).
[image: ] [image: ]

Chiếc máy bay có tọa độ .

Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát là: 

Đáp án: 





Câu 4.	Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol  có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng . Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật sao cho chiều cao cửa đi là , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/.Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm(làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]
Lời giải



LG) Chọn hệ trục tọa độ, như hình vẽ thì phương trình của đường cong  cánh cổng là .
[image: C:\Users\ASUS\Documents\Parbol co Oxy.png]


Từ hình vẽ, ta có parabol  có dạng:.






Do  có đồ thị là parabol có đỉnh  và đi qua điểm có tọa độ là  nên . Vậy  có phương trình .




Theo giả thiết điểm  thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình . Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên 

Chiều rộng của cửa là .


Ta có, diện tích của  tạo với trục hoành là: .


Diện tích hình chữ nhật  là 

Diện tích cần trang trí là .

Chi phí để trang trí phần tô đậm là  ( đồng)

Số tiền gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm là  (triệu đồng)

Đáp án:  (triệu đồng)
Câu 5.	Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng,mục tiêu cách chiến sỹ 1km theo đường chim bay và chiến sỹ cách bờ bên kia 100m. Hãy cho biết chiến sỹ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Lời giải
[image: ]



Gọi  là mục tiêu;  là vị trí chiến sỹ và  là đường bơi của chiến sỹ.


Chọn một đơn vị độ dài là 100m suy ra 


Gọi vận tốc bơi của chiến sỹ là một đơn vị vận tốc thì vận tốc chạy của chiến sỹ là 3 đơn vị vận tốc. Gọi  là quãng đường chiến sỹ bơi suy ra 

Vậy quãng đường chiến sỹ chạy là 

Thời gian chiến sỹ đến được mục tiêu là: 


Xét hàm  có 
Bảng biến thiên:
[image: A math problem with arrows and numbers  Description automatically generated with medium confidence]

Vậy thời gian chiến sỹ đến mục tiêu ngắn nhất khi 

Vậy chiến sỹ phải bơi .

Đáp án: 
[bookmark: _Hlk180644030]Câu 6.	Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.
Lời giải.

Gọi :"Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp II" và

:"Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 1 quả màu vàng".

Ta có : ''Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 2 quả màu vàng".

TH1.  xảy ra



+) Số cách lấy 4 quả bóng bàn ở hộp  là , có 1 cách lấy 3 quả trắng và 2 cách lấy 1 quả vàng. Ta có .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 9 quả màu trắng và 5 quả màu vàng.

Do đó .

TH2.  xảy ra




+) Số cách lấy 4 quả ở hộp I là , có  cách lấy ra 2 quả trắng và 1 cách lấy ra 2 quả màu vàng từ hộp I. Ta có  hoặc có thể tính .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 8 quả màu trắng và 6 quả màu vàng.

Vậy .
Cuối cùng áp dụng công thức xác suất toàn phần:



Đáp án: 
	ĐỀ 2
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Cho hàm số  xác định với mọi  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 4. Nếu  và  thì  bằng bao nhiêu?
	A. 12	B. 6	C. – 6	D. – 12

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và .
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 6. Trong không gian cho . Tọa độ của vectơ  bằng :




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz ,số đo góc giữa hai vectơ  = (–2; –1; 2) và  = (0; 1; –1) bằng
	A. 135°	B. 90°	C. 60°	D. 45°

Câu 8. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt cầu (S): . Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Một cấp số cộng có 9 số hạng. Số hạng chính giữa bằng 15. Tổng các số hạng đó bằng:
	A. 135	B. 405	C. 280	D. 120

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




	A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: ]
Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho hàm số y = f(x)  liên tục trên R \ {0} và có bảng biến thiên như hình bên dưới
[image: ]
	a) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2.
	b) Giao điểm hai đường tiệm cận là điểm I(0;2)

	c) .

	d) Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt.
Câu 2. Cho hai hàm số f(x) và g(x), k là hằng số. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau?


	a) 	b) 


	c) 	d) 
Câu 3. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

	a) Xác suất để có tên Hiền là .

	b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là .

	c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

	d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là .



Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm A(10; 3; 0) và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương (hướng chuyển động cùng chiều với hướng véc tơ  với tốc độ là  (đơn vị trên mỗi trục là mét).

	a) Phương trình tham số của đường cáp là: 


	b) Giả sử sau thời gian t(s) kể từ khi xuất phát (t ), cabin đến điểm M. Khi đó tọa độ điểm M là (3t + 10; –3t + 3; )

	c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ  khi đó quãng đường AB dài 800m.
	d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 300.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1. Một công ty sản xuất đồ chơi dự tính sản xuất một loại đồ chơi mới cho trẻ em. Biết rằng hàm chi phí trung bình cho mỗi đồ chơi của công ty là  trong đó  là số lượng đồ chơi được sản xuất. Hỏi công ty phải sản xuất bao nhiêu đồ chơi để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất?




Câu 2. Biết và  là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức .
[bookmark: _Hlk181909512]Câu 3. Cho bảng phân bố tần số sau
	Giá trị
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	






Số các giá trị  nguyên dương sao cho  và  là hai mốt của bảng phân bố tần số đã cho là bao nhiêu?

Câu 4. Cho sáu thẻ khác nhau, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập  (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù là bao nhiêu?




Câu 5. Cho tứ diện đều  có cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).






Câu 6. Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN TOÁN 12 THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A



Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng hoặc sai:

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) sai
b) đúng
c) đúng
d) sai
	a) đúng
b) đúng
c) đúng
d) sai
	a) đúng
b) sai
c) đúng
d) sai
	a) đúng
b) đúng
c) sai
d) sai



Phần III: Câu hỏi trả lời ngắn

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	30
	4
	2
	0,2
	1,41
	42,5



ĐÁP ÁN CHI TIẾT.

Câu 1: Nghiệm của phương trình  là:




A. .			B. .			C. 	.		D. .


Trả lời: Phương trình x = 8.
Chọn A

Câu 2. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .




A. .    			B. .     			C. .      			D. .


Trả lời: Do  và nên đường thẳng x = 2 là đường tiệm cận đứng.
Chọn A


Câu 3. Cho hàm số  xác định với mọi  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
[image: ]





A. .    			B. .     			C. .      			D. 



Trả lời: Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trong các khoảng và nên hàm số đồng biến trong khoảng  
Chọn A



Câu 4: Nếu  và  thì  bằng bao nhiêu?
A. 12				B. 6				C. – 6				D. – 12


Trả lời: Do
Chọn: A 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và . 
[image: ]

Khẳng định nào sau đây là đúng? 




A. 		B. 		C. 		D. 



Trả lời:  ( Do ABCD là hình vuông) và ( Do )

Suy ra 
Chọn: A 



Câu 6: Trong không gian cho . Tọa độ của vectơ  bằng :




A. 		B. 		C. 		D. 


Trả lời: Do  nên  
Chọn: A 


Câu 7: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz ,số đo góc giữa hai vectơ  = (–2; –1; 2) và  = (0; 1; –1) bằng    
A. 135°	                        B. 90°	                    		C. 60°	                 		D. 45°






Trả lời: cos(,) = = suy ra (,) = 1350 
Chọn: A

Câu 8: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt cầu (S): . Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là. 


A.		                          		B.	  


C.	                                     		D.

Trả lời : Mặt cầu (S) có tâm I(1; 3; -2) và có bán kính R =  
Chọn: A
Câu 9: Một cấp số cộng có 9 số hạng. Số hạng chính giữa bằng 15. Tổng các số hạng đó bằng:
A. 135				B. 405				C. 280				D. 120
Trả lời: Một cấp số cộng có 9 số hạng. Số hạng chính giữa là u5= 15.

Do đó tổng của 9 số hạng đầu của cấp số cộng đó là S9 =  
Chọn : A

Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng hoặc sai:
[bookmark: _Hlk176588700]Câu 1: Cho hàm số [image: ] liên tục trên [image: ] và có bảng biến thiên như hình bên dưới
[image: ]
a) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng [image: ].	b) Giao điểm hai đường tiệm cận là điểm [image: ]


c) .		d) Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt.
Trả lời:
a) mệnh đề sai 


Vì :  và nên hàm số không có giá trị lớn nhất.  
b) mệnh đề đúng 



Do  và nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là [image: ] và  nên đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thảng [image: ]. Suy ra giao điểm hai đường tiệm cận là điểm [image: ]. 
c)  mệnh đề đúng.


Vì : Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: ] nên ta có: 
d)  mệnh đề sai.

Vì : Từ bảng biến thiên của hàm số [image: ] ta suy ra được đồ thị của hàm số của hàm [image: ]cắt đường thẳng y = 3 tại 2 điểm phân biệt nên ta thấy có đúng 2 nghiệm phân biệt.
Câu 2: Chọn khẳng định đúng hoặc sai


a) 			b) 


c) 					d) 
Trả lời: 
a) mệnh đề đúng.
b) mệnh đề đúng.
c) mệnh đề đúng.
d) mệnh đề sai.
Câu 3. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. 

a) Xác suất để có tên Hiền là . 

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là . 

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là . 
Trả lời: 
a) Đúng.
Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền là  
Gọi A là biến cố “tên là  Hiền”
Gọi B là biến cố “nữ”. 

Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là: 
b) Sai. 

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là 



Ta có:  và  Do đó: 
c) Đúng.
Gọi C là biến cố “nam”. 

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là



Ta có: và . Do đó: 
d) Sai. 

Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là 



Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương  (hướng chuyển động cùng chiều với hướng véc tơ  với tốc độ là  (đơn vị trên mỗi trục là mét).

a) Phương trình tham số của đường cáp là: 
b) Giả sử sau thời gian t (s) kể từ khi xuất phát (), cabin đến điểm M. Khi đó tọa độ điểm 

M là (3t + 10; -3t+3; )
c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ , khi đó quãng đường AB dài 800m.
d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng .
Trả lời 
a) Đúng.


Phương trình tham số của đường thẳng d qua  và có VTCP  là: 
b) Đúng
Vì M thuộc đường thẳng d nên , Vậy = (2m; –2m; m) mà  cùng hướng với véc tơ  có . Suy ra .
Vậy  suy ra . Vậy  )
c) Sai
Từ ý b, thấy khi  tức tà  suy rs t =180 (s)
Vậy   
d) Sai
Ta có 
Mặt phẳng 



Gọi  là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) ta có = 

Suy ra  không bằng 300.
Phần III: Câu hỏi trả lời ngắn


Câu 1. Một công ty sản xuất đồ chơi dự tính sản xuất một loại đồ chơi mới cho trẻ em. Biết rằng hàm chi phí trung bình cho mỗi đồ chơi của công ty là  trong đó  là số lượng đồ chơi được sản xuất. Hỏi công ty phải sản xuất bao nhiêu đồ chơi để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất?
Trả lời: 30.
Lời giải

Ta có .

Do đó :
Bảng biến thiên
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]
Vậy công ty cần sản xuất 30 sản phẩm để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất.




Câu 2: Biết và là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức 
Trả lời: 4


Vì:  Nên 
[bookmark: _Hlk181070519]Câu 3: Cho bảng phân bố tần số sau
	Giá trị
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	






Số các giá trị  nguyên dương sao cho  và  là hai mốt của bảng phân bố tần số đã cho là
Trả lời: 2
Lời giải


Theo giả thiết  và  là hai mốt của bảng phân bố tần số đã cho nên ta có:






Vậy có 2 số thỏa. 

Câu 4: Cho sáu thẻ khác nhau, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập  (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù là.
Trả lời: 0.2
Lời giải



Lấy ba thẻ từ  thẻ có số cách lấy là, nên số phần tử của không gian mẫu là.

Gọi biến cố: “rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù”.




Giả sử rút được bộ ba số là, với , do đó, nên.








, , là ba cạnh của tam giác, với, , có góctù




, với.


+ Xétthì có bộthỏa mãn.






+ Xét, do , , nênvà. Suy ra có bộthỏa mãn.








+ Xét, do , , nênvàhoặc. Suy ra có hai bộhoặcthỏa mãn.


Suy ra số phần tử của biến cốlà.

Nên xác suất cần tìm là = 0.2




Câu 5: Cho tứ diện đều  có cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Trả lời: 1,41
Lời giải


Gọi  theo thứ tự là trung điểm của .
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]



Các tam giác  đều có  là trung điểm  nên


mà . (1)



Tương tự, các tam giác  đều có  là trung điểm  nên





Từ (1) và (2) suy ra  là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng . Vậy IJ là khoảng cách giữa hai đường thẳng 

Ta có: .






Câu 6: Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?
Trả lời: 42,5
Lời giải











Phương trình đường thẳng  là:  Vì  thuộc  nên tồn tại số thực  sao cho  Ngoài ra,  thuộc mặt phẳng  nên  Suy ra  Vậy 
----Hết----



	ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  là:




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 2. Xét hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục tung, trục hoành và đường thẳng . Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình  quanh trục .



A. 33.	B. .	C. .	D. 
Câu 3. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:
	Điểm
	

	

	

	


	Số học sinh
	

	

	

	



 Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho ba điểm , , . Phương trình nào


            dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  và song song với đường thẳng ?


A. .	                                       B. .	


C. .	                                        D. .


Câu 5. Tìm hệ số  để hàm số  có đồ thị như hình vẽ 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	                                          B. . 


C. .	                                          D. .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độvectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với đáy .
Phát biểu nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Cho cấp số cộng  có  và  công sai . Số hạng  của cấp số cộng là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho hình hộp . Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. .		B. .	


C. .		D. .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như Hình 1.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?




      A. .                      B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .


a) ; .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .



Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 240 m, tốc độ của ô tô là . Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ  với , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.
a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m.
b) Giá trị của  là 8.



c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian  giây   kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức .
d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là .



Câu 3. Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I bị hỏng

sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn
ngẫu nhiên 1 sản phẩm


a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại  là.


b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là

c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là .


d) Xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng là .

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 

km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên
thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có

khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có



bán kính  km. Chọn hệ trục tọa độ  trong không gian có gốc  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên
mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường

thẳng từ điểm  sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ

thống quan sát là điểm .
[image: A diagram of a circle with arrows and a red line  AI-generated content may be incorrect.]


a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là .

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm .

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là .

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét).
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1. Cho hình chóp tam giác  có  đôi một vuông góc. Biết rằng . Khoảng cách giữa  và  là
Câu 2. Cho tứ diện ABCD, một con bọ đang đậu ở đỉnh A của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện ABCD mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao nhiêu cách trở về đỉnh A?
Câu 3. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di
động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử
dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau:

Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm



(Hình 34). Giả sử  là vị trí ban đầu của camera có cao độ


bằng 25 và . Để theo dõi quả bóng đến vị trí , camera được hạ thấp theo phương thẳng

đứng xuống điểm  có cao độ bằng 19 (Nguồn: https:⁄/www.abiturloesumg.de; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI).
[image: A diagram of a triangle with lines and a line  Description automatically generated with medium confidence]



Biết rằng vecto  có tọa độ là  Khi đó  bằng bao nhiêu?
Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh  như hình vẽ bên dưới. Biết chi phí để sơn
phần tô đậm là  (đồng) và phần còn lại  (đồng). Biết ,  và tứ giác  là hình chữ nhật có . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng bao nhiêu?
[image: ]






Câu 5. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá  đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá  đồng mà cứ tăng giá thêm  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn  chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là . Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng?
Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

---------Hết. ---------

ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	B



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong các ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh chỉ chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh chỉ chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh chỉ chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm;
	Câu
	1
	2
	3
	4

	
Đáp án
	a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d) Đúng
	a) Đúng
b) Đúng
c) Sai
d) Đúng
	a) Sai
b) Đúng
c) Đúng
d) Sai
	a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d) Đúng



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	2,4
	21
	-6
	7,3
	39
	0,81




LỜI GIẢI CHI TIẾT MÃ ĐỀ 002 (GÓC 2)
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: _Hlk180826927]Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B







Câu 2. Xét hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục tung, trục hoành và đường thẳng . Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình  quanh trục .



A. 33.	B. .	C. .	D. 
Lời giải:
Chọn C

Ta có: .
Câu 3. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:
	Điểm
	

	

	

	


	Số học sinh
	

	

	

	



 Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là điểm số của  học sinh xếp theo thứ tự không giảm.



Ta có:  nên trung vị của mẫu số liệu  là .

Ta xác định được: .

Vậy trung vị của mẫu số liệu trên là: .






Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho ba điểm , , . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  và song song với đường thẳng ?


A. .	                                       B. .	


C. .	                                        D. .
Lời giải
Chọn C



Đường thẳng đi qua  và song song  nhận  làm vectơ chỉ phương


 Phương trình đường thẳng cần tìm: .


Câu 5. Tìm hệ số  để hàm số  có đồ thị như hình vẽ:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. . C. .	D. .
                                                    Lời giải
Chọn D


Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta thấy: Đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tại các điểm  Suy ra .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: 

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .


Câu 7. Trong không gian tọa độ vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với đáy .
Phát biểu nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Cho cấp số cộng  có  và  công sai . Số hạng  của cấp số cộng là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho hình hộp . Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. .		B. .	


C. .		D. .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như Hình 1.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?




      A. .                      B. .	C. .	D. .

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	A
	D
	D
	C
	B


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .


a) ; .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .
Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Đúng
	
	
	

	
	b) Sai
	
	
	

	
	c) Đúng
	
	
	

	
	d) Đúng
	
	
	





Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 240 m , tốc độ của ô tô là . Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ  với , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.
a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m.
b) Giá trị của  là 8.



c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian  giây   kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức .
d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là .

Giải: KQ: Đ-Đ-S-Đ.
a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 28,8 km/h = 8 m/s. 

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây đầu tiên là: .

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là: . Do đó a đúng.

b) Thời điểm bắt đầu tăng tốc ta có . Do đó b đúng.



c) Quãng đường  ô tô đi được trong thời gian t giây   kể từ lúc bắt đầu tăng tốc  được ti hs theo công thức . Do đó c sai.

d) T có 

Biết xe nhập làn sau 16 phút kể từ khi tăng tốc, nên ta có 



Tốc độ của ô tô sau 30 giây là . Do đó đúng.




Câu 3. Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I bị hỏng, sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm


a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại  là.


b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là

c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là .


d) Xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng là .
Lời giải
	a) S
	b) Đ
	c) Đ
	d) S



: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại  ";

"Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng". Khi đó:


a) Ta có: xác suất để không chọn được sản phẩm loại I là. Mệnh đề sai.


b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là  Mệnh đề đúng.
c) Tìm xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng

. 

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có: . Mệnh đề đúng


d) Tính xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng tức tính 

Theo công thức Bayes, ta có: . Mệnh đề sai.








[bookmark: _GoBack]Câu 4. 	Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính  km. Chọn hệ trục tọa độ  trong không gian có gốc  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm  sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm .
[image: ]


a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là .

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm .

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là .

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét).
Lời giải
	a) Đ
	b) S
	c) Đ
	d) Đ



a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là.



Ta có là vectơ chỉ phương; đường thẳng lại đi qua  nên có phương trình . Mệnh đề đúng.

b) Thiên thạch di chuyển qua điểm .



Thay tọa độ điểm  vào phương trình ta được  vô lý.  Mệnh đề sai.

c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là .



Ngoài thực tế khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là  ứng với  đơn vị trên hệ trục tọa độ, hay .



.

Với  vô lý

Với . Mệnh đề đúng.

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-mét).

Ta có 

Khoảng cách thực tế là . Mệnh đề đúng.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1. Cho hình chóp tam giác  có  đôi một vuông góc. Biết rằng . Khoảng cách giữa  và  là

Đáp án: .
Câu 2. Cho tứ diện ABCD, một con bọ đang đậu ở đỉnh A của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện ABCD mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao nhiêu cách trở về đỉnh A?
Đáp án: 21 
Câu 3. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di
động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử
dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau:

Trong hệ trục toạ độ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm



(Hình 34). Giả sử  là vị trí ban đầu của camera có cao độ


bằng 25 và . Để theo dõi quả bóng đến vị trí , camera được hạ thấp theo phương thẳng

đứng xuống điểm  có cao độ bằng 19 (Nguồn: https:⁄/www.abiturloesumg.de; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI).
[image: A diagram of a triangle with lines and a line  Description automatically generated with medium confidence]



Biết rằng vecto  có tọa độ là  Khi đó  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: .
Cách 1: 	Ta có thể mô tả lại nội dung của bài theo hình vẽ sau:
	[image: A diagram of a triangle with lines and a line  Description automatically generated with medium confidence]
	[image: A diagram of a geometrical figure  Description automatically generated]






Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt phẳng 



Ta thấy  là hình hộp chữ nhật. Gọi  là giao hai đường chéo . 





Khi đó  Vì  và camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng từ điểm  xuống điểm  nên các điểm  thẳng hàng. 

Khi đó, các điểm  có hoành độ và tung độ bằng nhau. 


Theo bài ra, cao độ của  lần lượt là 25 và 19. Giả sử 



Ta có  là hình hộp chữ nhật nên , suy ra cao độ của  bằng 30. 

Do đó,  

Ta có . 






Vì  là giao hai đường chéo của hình chữ nhật  nên  là trung điểm của 

Suy ra . 

Do vậy,  nên ta có 



Do đó, 
Cách 2: 	Ta có thể mô tả lại nội dung của bài theo hình vẽ sau:
	[image: A diagram of a triangle with lines and a line  Description automatically generated with medium confidence]
	[image: ]




Trong mặt phẳng :





Qua điểm  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt lần lượt tại . Khi đó: .



Trung điểm  của  có tọa độ: .





Qua điểm  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt lần lượt tại . Khi đó: .



Trung điểm  của  có tọa độ: .


Khi đó: .
Cách 3: Từ giả thiết ta có  ngược hướng với vec tơ đơn vị trên trục  là vec tơ 
  và do độ dài đoạn  nên  nên ta có 
Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh  như hình vẽ bên dưới. Biết chi phí để sơn
phần tô đậm là  (đồng) và phần còn lại  (đồng). Biết ,  và tứ giác  là hình ch ữ nhật có . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng
[image: ]
Lời giải
Đáp án 7, 3.
[image: ]


Gọi phương trình chính tắc của elip  có dạng: 


Với .

Suy ra diện tích của hình elip là .


Vì  là hình chữ nhật và 


Gọi  lần lượt là diện tích phần bị tô màu và không bị tô màu

Ta có: 


Suy ra: . Gọi  là tổng chi phí. Khi đó ta có

 (đồng). Từ đó làm tròn thành  (triệu đồng).
Chú ý : Trong thực hành học sinh chỉ cần bấm máy tính ra được kết quả.






Câu 5: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá  đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 	 đồng mà cứ tăng giá thêm  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn  chiếc. Biết vốn sản 	xuất một chiếc khăn không thay đổi là . Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng?
Đáp số: 39




Vì cứ tăng giá thêm  (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm  chiếc nên tăng  (nghìn đồng) thì 		  số xe khăn bán ra giảm  chiếc.

 Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là:  chiếc.



 Lúc đầu bán với giá  (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi  (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi      chiếc khăn thu được số lãi là:  (nghìn đồng).
Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

 (nghìn đồng).


 Xét hàm số  trên .

 Ta có: .






Lập bảng biến thiên của hàm số  trên  ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi




Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là  đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là đồng.
Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.
Lời giải:
Đáp số: 0.81
Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I
B là biến cố bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

Ta có xác suất cần tính là .

Với .

TH1. Lấy được mỗi hộp một bi đỏ và một bi trắng ta có .

TH2. Lấy đươc 2 bi đỏ từ hộp I và 2 bi trắng từ hộp II ta có.

Khi đó ta có xác suất cần tính là .

---------Hết. ----------

	ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như Hình 2.
[image: ]
Hình 2

Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 4. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như Hình 1?
[image: ]
Hình 1




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Trong không gian , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Trong không gian , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu có tâm  và bán kính ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 7. Trong không gian , toạ độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là . Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9. Nếu hàm số  liên tục trên  thoả mãn  và tồn tại  sao cho  thì


	A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng .	B. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng .


	C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng .	D. Hàm số đạt giá trị cực đại bằng .

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 11. Cho hàm số  có đạo hàm trên  thoả mãn  và . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Trong không gian , cho hai vectơ . Vectơ  có toạ độ là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và hai đường thẳng .






	a) Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  quanh trục . Khi đó .






	b) Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  quanh trục . Khi đó .


	c) Giá trị của biểu thức  bằng .



	d) Một vật thể A có hình dạng được tạo thành khi quay hình phẳng quanh trục ( đơn vị trên hai trục tính theo centi mét). Thề tích của vật thể đó (làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị centi mét khối) là .

Câu 2. Cho hàm số 

	a) .

	b) 



	c) Tập hợp nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



	d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là .


Câu 3. Cho hình lập phương  cạnh (Hình 3).
[image: ]



	a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và bằng .



	b) Góc giữa hai đường thẳng  và bằng.



	c) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .


	d) Góc nhị diện có số đo bằng .
Câu 4. Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó
có 16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai ( lấy không hoàn lại). Xét


các biến cố: ” lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I”; ”Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I”.




	a) 	b) 	c) 	d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp hỗ trợ cho bốn người dân bị thất nghiệp ở một khu phố là  triệu đồng/người với điều kiện như sau:
• Người thất nghiệp của khu phố làm việc tạp vụ cho doanh nghiệp trong nhiều ngày liên tiếp.

• Sau ngày đầu tiên, doanh nghiệp cho  nghìn đồng/người.

• Bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi ngày tăng thêm  nghìn đồng/người so với ngày hôm trước.

Mỗi người thất nghiệp phải làm cho doanh nghiệp đó ít nhất bao nhiêu ngày để có được hơn  triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?


Câu 2. Giả sử ở những giây đầu tiên, máy bay ở Hình 5 bay theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 21 với vận tốc 240 km/h. Hình 6 mô tả mặt đất là một phần mặt phẳng, máy bay bay từ vị trí  đến vị trí . Độ cao AH của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời khỏi mặt đất 3 giây là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: Ảnh có chứa phương tiện vận chuyển, cái bào gỗ, máy bay, Du lịch đường hàng không  Mô tả được tạo tự động][image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]
                        Hình 5                                                 Hình 6



Câu 3. Giả sử . Với  là các hằng số dương. Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Câu 4. Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh , bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều (Hình 7). 
[image: A black and white diagram of a square with a diamond  Description automatically generated]
Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?


Câu 5. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).




Câu 6. Bác Hà lập lại mật khẩu cho tài khoản thanh toán trực tuyến. Khi lập mật khẩu, hệ thống báo về số điện thoại của bác mã OTP là một dãy  kí tự, mỗi kí tự là một chữ số, chữ số  có thể đứng đầu. Xác suất của biến cố: Mã OTP là dãy kí tự  với  là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
-------- HẾT--------
	ĐÁP ÁN CHẤM THI ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT 2025
MÔN: TOÁN
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	B



PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)Đ - b)Đ - c)S - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S
	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)S - b)S - c)Đ - d)Đ



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	18
	72
	100
	7,3
	0,02
	0,02


	

ĐÁP ÁN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT 2025
MÔN: TOÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. 	Cho hàm số  có bảng biến thiên như Hình 2.
[image: ]
Hình 2

Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]


Ta có  nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng .


Lại có  nên tiệm cận đứng .

Câu 2. 	Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có  
Câu 3. 	Phát biểu nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có 
Câu 4. 	Hàm số nào dưới đây có đồ thị như Hình 1?
[image: ]
Hình 1




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Do đồ thị hàm số đã cho đối xứng nhau qua  nên là hàm số chẵn. Do đó hàm số đã cho là hàm số .


Câu 5. 	Trong không gian , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Một vécto chỉ phương của đường thẳng  là .



Câu 6. 	Trong không gian , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu có tâm  và bán kính ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình .


Câu 7. 	Trong không gian , toạ độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


.

Câu 8. 	Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là . Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: .





Câu 9. 	Nếu hàm số  liên tục trên  thoả mãn  và tồn tại  sao cho  thì


	A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng .	B. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng .


	C. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng .	D. Hàm số đạt giá trị cực đại bằng .
Lời giải
Chọn A

Theo định nghĩa hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng .

Câu 10. 	Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Ta có    






Câu 11. 	Cho hàm số  có đạo hàm trên  thoả mãn  và . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:   



Câu 12. 	Trong không gian , cho hai vectơ . Vectơ  có toạ độ là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. 	Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và hai đường thẳng .






	a) Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  quanh trục . Khi đó .






	b) Gọi  là thể tích khối tròn xoay được tạo khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  quanh trục . Khi đó .


	c) Giá trị của biểu thức  bằng .



	d) Một vật thể A có hình dạng được tạo thành khi quay hình phẳng quanh trục ( đơn vị trên hai trục tính theo centi mét). Thề tích của vật thể đó (làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị centi mét khối) là .
Lời giải
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) S.


Ta có: ; .



Khi đó, . Vậy thể tích của vật thể  là .

Câu 2. 	Cho hàm số 

	a) .

	b) .



	c) Tập hợp nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



	d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là .
Lời giải
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S


Ta có  và .


Khi đó với  thì .

Ta có .



Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là .


Câu 3. 	Cho hình lập phương  cạnh (Hình 3).
[image: ]



	a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và bằng .



	b) Góc giữa hai đường thẳng  và bằng.



	c) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .


	d) Góc nhị diện có số đo bằng .
Lời giải
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.



Vì ,  nên .


Do  nên .


Vì  nên .




Ta có ,  nên góc nhị diện  có số đo bằng .
Câu 4. 	Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó
có 16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai ( lấy không hoàn lại). Xét


các biến cố: ” lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I”; ”Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I”.




	a) 	b) 	c) 	d) 
Lời giải
Đáp án: a) S, b) S, c) Đ, d) Đ.

Ta có: .


Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại  thì két còn 23 chai nước, trong đó có 15 chai loại I, 8 chai loại II. Suy ra .

Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại II thì két còn 23 chai nước, trong đó có 16 chai loại I, 7 chai loại II. Suy ra .
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

.

Ta có: ;

.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. 	Một doanh nghiệp hỗ trợ cho bốn người dân bị thất nghiệp ở một khu phố là  triệu đồng/người với điều kiện như sau:
• Người thất nghiệp của khu phố làm việc tạp vụ cho doanh nghiệp trong nhiều ngày liên tiếp.

• Sau ngày đầu tiên, doanh nghiệp cho  nghìn đồng/người.

• Bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi ngày tăng thêm  nghìn đồng/người so với ngày hôm trước.

Mỗi người thất nghiệp phải làm cho doanh nghiệp đó ít nhất bao nhiêu ngày để có được hơn  triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Lời giải






Gọi (ngìn đồng) là số tiền mà mỗi người lao động có được sau ngày đi làm thứ , có  và  với  là số nguyên dương nên tổng số tiền mà mỗi người lao động có được sau  ngày đi làm là:

.

Suy ra 



Vì  nên mỗi lao động phải làm cho công ty ít nhất  ngày để có được nhiều hơn  triệu đồng.


Câu 2. 	Giả sử ở những giây đầu tiên, máy bay ở Hình 5 bay theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 21 với vận tốc 240 km/h. Hình 6 mô tả mặt đất là một phần mặt phẳng, máy bay bay từ vị trí  đến vị trí . Độ cao AH của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời khỏi mặt đất 3 giây là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: Ảnh có chứa phương tiện vận chuyển, cái bào gỗ, máy bay, Du lịch đường hàng không  Mô tả được tạo tự động][image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]
Hình 5                                                                 Hình 6
Lời giải





Ta có:  Quãng đường máy bay đi được sau  giây là . Độ cao của máy bay so với mặt đất sau khi máy bay rời mặt đất  giây là (m).



Câu 3. 	Giả sử . Với  là các hằng số dương. Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Ta có: 


Suy ra . Vậy 

Câu 4. 	Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh , bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều (Hình 7). 
[image: A black and white diagram of a square with a diamond  Description automatically generated]
Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Lời giải


Gọi cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là  với  như hình bên.
[image: ]


Ta có: .



Đường cao của hình chóp tứ giác đều là: .



Thể tích khối chóp là: .



Để tìm giá trị lớn nhất của , ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số  với .




Ta có: ,  khi  hoặc .

Bảng biến thiên của  như sau
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\W55_trang190_191.docx - Word (Product Activation Failed) 5_18_2024 8_41_33 PM.jpeg]


Từ bảng biến thiên ta có  tại .

Vậy thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng .


Câu 5. 	Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Xét các biến cố:



: Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi. Khi đó, ta có: ; .

: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.




 Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn  sản phẩm và trong đó có  sản phẩm lỗi nên ta có: , suy ra .




 Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn  sản phẩm trong đó có sản phẩm lỗi nên ta có: , suy ra .
Khi đó, xác suất để sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi là:


.




Câu 6. 	Bác Hà lập lại mật khẩu cho tài khoản thanh toán trực tuyến. Khi lập mật khẩu, hệ thống báo về số điện thoại của bác mã OTP là một dãy  kí tự, mỗi kí tự là một chữ số, chữ số  có thể đứng đầu. Xác suất của biến cố: Mã OTP là dãy kí tự  với  là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Lời giải




Có 10 chữ số là: . Khi đó, dãy kí tự  với mỗi kí tự là một chữ số và chữ số 0 có thể đứng đầu nên mỗi thứ tự đều có 10 cách chọn. Số phần tử của không gian mẫu là 



Số các bộ bốn chữ số  thỏa mãn  bằng số tập con gồm 4 phần tử của tập hợp 10 chữ số và bằng .

Vậy xác suất cần tìm là .
-------- HẾT--------
	ĐỀ 5
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là




A. .        B. .     C. .      D. .




Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức




A. .             B. .          C. .        D. .

Câu 3: Doanh thu bán hàng trong ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 4: Trong không gian , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có phương trình là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Diagram  Description automatically generated]
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:




A..	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7: Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 10: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp 
số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Cho hình lập phương  (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai?
[image: Kết quả hình ảnh cho hình lập phương]


A. .	B. .


C. .	                                   D. .

Câu 12: Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .




c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là  hoặc .



d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là .

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ   


trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc . 

 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10.

 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là .


 c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức .

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 



Câu 3: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và khả năng thắng thầu của dự án 2 là . Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là . 

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.
Khi đó:


a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng .

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là .

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là 




Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương . hướng chuyển động cùng hướng với hướng véc tơ  với tốc độ là (đơn vị trên mỗi trục là mét).

a) Phương trình tham số của đường cáp là: 



      b) Giả sử sau thời gian   kể từ khi xuất phát , cabin đến điểm . Khi đó tọa độ 


            điểm là .



      c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ , khi đó quãng đường  dài m.


 d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng  một góc .
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




 Câu 1: Cho tứ diện đều  có cạnh . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và      
 bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

	
Câu 2: 
Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con dường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?
	[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]









Câu 3: Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?


Câu 4: Một bể chứa nhiên liệu hình trụ đặt nằm ngang, có chiều dài 5 m, có bán kính đáy 1m. Chiều cao của mực nhiên liệu là 1,5m. Tính thể tích phần nhiên liệu trong bể (theo đơn vị , làm tròn đến chữ số thâph phân hàng phần trục).
[image: ]







Câu 5: Có hai xã  cùng ở một bên bờ sông. Khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là m, m. Người ta đo được m như hình vẽ dưới đây. Các kỹ sư muốn xây dựng một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân của hai xã sử dụng. Để tiết kiệm chi phí, các kỹ sư phải chọn một vị trí  của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn  sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí  là nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: A diagram of a line  Description automatically generated]







Câu 6: Người ta cần trang trí một kim tự tháp hình chóp tứ giác đều  cạnh bên bằng , góc  bằng đường gấp khúc dây đèn led vòng quanh kim tự tháp . Trong đó điểm  cố định và . Hỏi khi đó cần dùng ít nhất bao nhiêu mét dây đèn led để trang trí? (làm tròn đến hàng đơn vị)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là




A. .    B. .       C. .        D. .
Lời giải

Do theo bảng nguyên hàm: .




Câu 2: Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính bởi công thức: .

Câu 3: Doanh thu bán hàng trong  ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là
[image: ]

Số trung bình: 




Câu 4: Trong không gian , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có phương trình là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .




Đường thẳng  đi qua điểm và nhận véc-tơ  làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là .

Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Diagram  Description automatically generated]
Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta thấy:  và .

Vậy tiệm cận đứng của hàm số đã cho là .


Câu 6: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7: Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Mặt cầu  có tâm .




Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 10: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Có 

Câu 11: Cho hình lập phương . (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai?
[image: Kết quả hình ảnh cho hình lập phương]


A. .	B. .


C. .	                                     D. .
Lời giải
Chọn D



Mệnh đề sai là: ,  và  là hai Vectơ đối nhau.

Câu 12: Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .




c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là  hoặc .



d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là .
Lời giải


a)  và . Đúng.


b) Đạo hàm của  là . Sai.






c)  khi đó và  , suy ra  là nghiệm của phương trình  trên đoạn . Đúng.

d),


  có nghiệm ,

 

. 



Do đó, giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là . Đúng.


Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ   


trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc . 

 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10.

 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là .


 c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức .

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 

[bookmark: _Hlk170480495]Lời giải
	[bookmark: _Hlk170480477]a)
	b)
	c)
	d)

	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai




. 


Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là .

+) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 


Gọi  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô phanh gấp đến lúc dừng lại.  Ta có: 

+) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại là 

Vậy quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 



Câu 3: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và khả năng thắng thầu của dự án 2 là . Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là . 

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.
Khi đó:


a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng .

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là .

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là .
Lời giải
	a)
	b)
	c)
	d)

	Sai 
	Sai 
	Đúng 
	Sai 






a) Theo giả thiết suy ra: ;  và 



Có:  và  là hai biến cố không độc lập.





b) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu đúng 1 dự án”  mà  và  là các biến cố xung khắc 

Có: 



Vậy: 


c) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1” 

Khi đó: 


d) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1” 

Khi đó: 




Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương . hướng chuyển động cùng hướng với hướng véc tơ  với tốc độ là (đơn vị trên mỗi trục là mét).

a) Phương trình tham số của đường cáp là: 



      b) Giả sử sau thời gian   kể từ khi xuất phát , cabin đến điểm . Khi đó tọa độ 


            điểm là .



      c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ , khi đó quãng đường  dài m.


 d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng  một góc .
Trả lời
	Câu 4
	a
	b
	C
	D

	Đáp án
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai


 
a.	Phương trình tham số của đường thẳng d qua  và có VTCP

  là : 

b.	Ta có độ dài . Vì M thuộc đường thẳng d nên , Vậy = (2m; -2m; m) mà  cùng hướng với véc tơ  có . Suy ra .
Vậy  suy ra . Vậy  )

c.	Từ ý b, thấy khi  tức tà  suy rs t=180 (s)
Vậy   
d.	Ta có 
Mặt phẳng 
Gọi  ta có 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho tứ diện đều  có cạnh . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời: 
Lời giải


Gọi  theo thứ tự là trung điểm của .
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]



Các tam giác  đều có  là trung điểm  nên


mà . (1)



Tương tự, các tam giác  đều có  là trung điểm  nên





Từ (1) và (2) suy ra  là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng . Vậy IJ là khoảng cách giữa hai đường thẳng 

Ta có: .
	
Câu 2: 
Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con dường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?
	[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]


Giải 

Theo sơ đồ đường đi thấy có 2 đỉnh bậc lẻ là A và D nên có thể tìm được một đường đi Euler từ A đến D (đường này đi qua mỗi cạnh đúng một lần).
Một đường đi Euler từ A đến D là: AEABEDBCD và độ dài của nó là
6+7+8+10+9+4+5+2= 51.
Đường đi ngắn nhất từ D đến A là DBA và có độ dài là: 4+8 = 12.
Vậy tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất là 51 +12 = 63.








Câu 3: Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?
Giải. 











Phương trình đường thẳng  là:  Vì  thuộc  nên tồn tại số thực  sao cho  Ngoài ra,  thuộc mặt phẳng  nên  Suy ra  Vậy 



Câu 4: Một bể chứa nhiên liệu hình trụ đặt nằm ngang, có chiều dài 5 m, có bán kính đáy 1m. Chiều cao của mực nhiên liệu là 1,5m. Tính thể tích phần nhiên liệu trong bể (theo đơn vị , làm tròn đến chữ số thâph phân hàng phần trục).
[image: ]
LỜI GIẢI

Thể tích của cả bể nhiên liệu là . 

Gọi  là thể tích phần trống nhiên liệu trong bể.

Chọn hệ trục  như hình vẽ. 
[image: ][image: ]

Ta có diện tích phần tô đậm là

	

Vậy thể tích phần trống trong bể là .

Vậy thể tích phần nhiên liệu trong bồn là .








Câu 5: Có hai xã  cùng ở một bên bờ sông. Khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là m, m. Người ta đo được m như hình vẽ dưới đây. Các kỹ sư muốn xây dựng một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân của hai xã sử dụng. Để tiết kiệm chi phí, các kỹ sư phải chọn một vị trí  của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn  sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí  là nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: A diagram of a line  Description automatically generated]
Lời giải
Trả lời: 2460


Đặt ,  

Ta có 

Khi đó tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí  là:




Xét hàm số  trên khoảng 

Đạo hàm 
Bảng biến thiên:

[image: A diagram of numbers and a line  Description automatically generated with medium confidence]





Vậy giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông là khoảng m, tại vị trí  cách điểm  là m. 







Câu 6: Người ta cần trang trí một kim tự tháp hình chóp tứ giác đều  cạnh bên bằng , góc  bằng đường gấp khúc dây đèn led vòng quanh kim tự tháp . Trong đó điểm  cố định và . Hỏi khi đó cần dùng ít nhất bao nhiêu mét dây đèn led để trang trí? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

[image: ]
Ta sử dụng phương pháp trải đa diện

Cắt hình chóp theo cạnh bên  rồi trải ra mặt phẳng hai lần, ta có hình vẽ sau
[image: ]

Từ đó suy ra chiều dài dây đèn led ngắn nhất là bằng .


Từ giả thiết về hình chóp đều ta có .

Ta có .

Nên .

Vậy, chiều dài dây đèn led cần ít nhất là  mét.

	ĐỀ 6
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số là: 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: ]
Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là: 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng (Q) có phương trình . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q)?
   A. 			B. 
   C. 			D. 
Câu 8. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, SA = SC, SB = SD. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 9. Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 11. Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .


b) Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng  và nhận giá trị dương trên các khoảng .
c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]
d) Đồ thị hàm số đã cho như ở hình 4:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]







Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc   thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó . Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quảng đường xe ô tô đi được trong  (giây) kể từ lúc đạp phanh.



a) Quảng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của hàm số .

b) .

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.
d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.




[bookmark: _Hlk186787944]Câu 3. Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là ; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là . Biết rằng ti lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi  là biến cố một con bò bị bệnh bò điên,  là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương  (hướng chuyển động cùng chiều với hướng véc tơ  với tốc độ là  (đơn vị trên mỗi trục là mét).

a) Phương trình chính tắc của đường cáp là: 
      b) Giả sử sau thời gian t (s) kể từ khi xuất phát (), cabin đến điểm M. Khi đó tọa độ 
            điểm M là  ). 
      c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ , khi đó quãng đường AB dài 800m.
 d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1. Cho tứ diện đều  có cạnh . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 2. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con dường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]






Câu 3. Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?




Câu 4. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là  Người ra treo một tâm phông hình chữ nhật có hai đỉnh nằm trên Parabol và hai đỉnh  nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí hoa, biết  Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa (phần không tô đen) là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
[image: A diagram of a triangle with black lines  Description automatically generated]


Câu 5. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Câu 6. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?


HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số là: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A

Ta có .




Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức 
Câu 3. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
[image: ]
Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B

Ta có: số trung bình 



Câu 4. Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn B



Phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :


Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là: 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Từ hình vẽ ta thấy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

ĐK: 



Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 

Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng (Q) có phương trình . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q)?
A. 			B. 
C. 			D. 
Lời giải
Chọn	A.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  có phương trình  là ).
Câu 8. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, SA = SC, SB = SD. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. B. C. D. 
Lời giải
[image: ]
O là trung điểm của AC và BD
Mà SA = SC; SB = SD 
Chọn B

Câu 9. Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	D.

Ta có .




Câu 10. Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	D.

Ta có .






Câu 11. Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: A drawing of a cube with lines and points  Description automatically generated]

Ta có: Theo quy tắc hình hộp .
Chọn đáp án C

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Quan sát đồ thị, ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng nên hà số đồng biến trên khoảng .
Chọn đáp án D
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là  nên mệnh đề sai.



b)  nên đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng  và nhận giá trị dương trên các khoảng .
c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]

Mệnh đề sai vì thấy 
d) Đồ thị hàm số đã cho như ở hình 4, mệnh đề đúng
[image: A graph of a function  Description automatically generated].
Đáp án: a) S b) Đ c) S d) Đ.







Câu 2. Do  nên quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của hàm số . Ta có:  với  là hằng số. Khi đó, ta gọi hàm số .




 Do  nên . Suy ra .



 Xe ô tô dừng hẳn khi  hay . Vậy thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây.


 Ta có xe ô tô đang chạy với tốc độ .

Do đó, quãng đường xe ô tô còn di chuyển được kể từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là: .

Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là: .

Do  nên xe ô tô đã dừng hẳn trước khi va chạm với chướng ngại vật trên đường.
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.


Câu 3. Tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên  con nghĩa là .

 Khi con bò bị bệnh bò điên, thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%, nghĩa là: 

 Khi con bò không bị bệnh, thì xác xuất để xả ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%, nghĩa là . Khi đó, ta có:


Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

Câu 4. 
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c), S d) S.

Trả lời 
	Câu 4
	a
	b
	C
	D

	Đáp án
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai


 
e.	Phương trình chính tắc của đường thẳng d qua  và có VTCP

  là  
f.	Ta có độ dài . Vì M thuộc đường thẳng d nên , Vậy = (2m; -2m; m) mà  cùng hướng với véc tơ  có . Suy ra .
Vậy  suy ra . Vậy  )

c. Từ ý b, thấy khi  tức tà  suy rs t=180 (s)
Vậy  
d. Ta có 
Mặt phẳng 
Gọi  ta có 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1. Cho tứ diện đều  có cạnh . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời: 
Lời giải


Gọi  theo thứ tự là trung điểm của .
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác  Mô tả được tạo tự động]



Các tam giác  đều có  là trung điểm  nên


mà . (1)



Tương tự, các tam giác  đều có  là trung điểm  nên





Từ (1) và (2) suy ra  là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng . Vậy IJ là khoảng cách giữa hai đường thẳng 

Ta có: .
	
Câu 2. 
Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con dường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?
	[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]


Giải 

Theo sơ đồ đường đi thấy có 2 đỉnh bậc lẻ là A và D nên có thể tìm được một đường đi Euler từ A đến D (đường này đi qua mỗi cạnh đúng một lần).
Một đường Euler từ A đến D là: AEABEDBCD và độ dài của nó là
6+7+8+10+9+4+5+2= 51
Đường đi ngắn nhất từ D đến A là DBA và có độ dài là: 4+8 = 12
Vậy tổng quãng đường đưa thư có thể đi ngắn nhất là 51 +12 = 63






Câu 3. Khi gắn hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí  đến vị trí  và hạ cánh tại vị trí  Giá trị của  bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?
Lời giải











Phương trình đường thẳng  là:  Vì  thuộc  nên tồn tại số thực  sao cho  Ngoài ra,  thuộc mặt phẳng  nên  Suy ra  Vậy 




Câu 4. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là  Người ra treo một tâm phông hình chữ nhật có hai đỉnh nằm trên Parabol và hai đỉnh  nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí hoa, biết  Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa (phần không tô đen) là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
[image: A diagram of a triangle with black lines  Description automatically generated]
Lời giải:
Diện tích của phần phía ngoài phông (phần không tô đen) bằng diện tích hình giới hạn bởi parabol trừ đi diện tích phông hình chữ nhật MNPQ


Diện tích của hình chữ nhật là:  .
	
Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ.
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]


	





Parabol đối xứng qua  nên có dạng  Vì  đi qua  và  nên 

	

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục  là



	
Diện tích phần phía ngoài phông để trang trí hoa là 





Câu 5. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy	B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi sản phẩm là (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Nhà máy A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Lời giải:

Lợi nhuận của nhà máy A khi sản xuất  tấn sản phẩm là:


, 




  (chọn)

Ta có: 

Do đó: 
Vậy nhà máy A nên sản xuất 70,7 tấn sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất.
[bookmark: _Hlk181254810]Câu 6. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?
Lời giải

Gọi  là biến cố “người đó mắc bệnh”

Gọi  là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”

Ta cần tính 

Với 
Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra:

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: 

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 



Xác suất để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 


	ĐỀ 7
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là




A. .        B. .     C. .      D. .








Câu 2: Cho hình phẳng  giới hạn bởi các đường , , , . Gọi  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  xung quanh trục . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau
	Giá trị
	[8;10)
	[10;12)
	[12;14)
	[14;16)
	[16;18)

	Tần số 
	3
	4
	8
	6
	4


Trung vị  của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4: Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7. Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào sau đây là véctơ pháp tuyến của ?




A. .             B. .                  C. .          D. .



Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?




A. .        B. .      C. .    D. .
Câu 9. Nghiệm của phương trình [image: ] là
A. [image: ].                    B. [image: ].	                    C. [image: ].	                 D. [image: ].




Câu 10. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .                            B. .	                       C. .	                  D. .

Câu 11. Cho hình hộp  (minh họa hình vẽ). Phát biểu nào sau đây là đúng ?
[image: ] 

A..	

B. .

C..	

D. .
Câu 12. Cho hàm số [image: ] có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .




c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là  hoặc .



d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là .

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ   


trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc . 

 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10.

 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là .


 c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức .

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 



Câu 3: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và khả năng thắng thầu của dự án 2 là . Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là . 

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.
Khi đó:


a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng .

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là .

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là .


Câu 4: Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là  (trong đó 5000m là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng tới sân bay với vận tốc 700km/h. Sân bay có tọa độvà máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh tại sân bay.

a)Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là



b)Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là
c)Với vận tốc của máy bay là 700km/h, thời gian để máy bay hạ cánh là khoảng 5,5 giờ.
d)Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì khi máy bay ở vị trí (6;6;200) nó còn cách sân bay là 40km.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.






Câu 1: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Câu 2: Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ.Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.
[image: ]





Câu 3. Trong không gian hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa ở vị trí  và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng  có phương trình  và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).Tính khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu ( làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Câu 4: Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12B dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.
[image: ]


Câu 5 . Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Tính từ thời điểm 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian  (giờ) trong ngày cho bởi công thức: . Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước sau bao nhiêu giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.



Câu 6. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh  có  học sinh lựa chọn vào tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật Lí, Hóa học). Biết rằng , nếu học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất học sinh đó đỗ đại học là 0,6 ; còn nếu học sinh đó không chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7 . Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00.( Làm tròn đến hàng phần trăm) 

HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là




A. .        B. .     C. .      D. .
Hướng dẫn giải
Chọn C

Ta có .








Câu 2: Cho hình phẳng  giới hạn bởi các đường , , , . Gọi  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  xung quanh trục . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Chọn D



Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay  xung quanh trục  là: .
Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau
	Giá trị
	[8;10)
	[10;12)
	[12;14)
	[14;16)
	[16;18)

	Tần số 
	3
	4
	8
	6
	4


Trung vị  của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A


Ta có: tổng tần số , suy ra trung vị là số hạng 



Câu 4: Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :


A. .		B. .


C. .		D. .
Hướng dẫn giải
Chọn A



Phương trình đường thẳng đi qua điểm  và có một véctơ chỉ phương  là :


Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
 Hướng dẫn giải
Chọn B

Từ hình vẽ ta thấy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
 Hướng dẫn giải
Chọn B

Bất phương trình.

Vậy tập nghiệm bất phương trình đã cho là: 
Phần 2: Trắc nghiệm đúng – sai

Câu 1: Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .




c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là  hoặc .



d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là .
Đáp số: a)Đ b) S c)Đ d)Đúng
Lời giải


a)  và . Đúng.


b) Đạo hàm của  là . Sai.






c)  khi đó và  , suy ra  là nghiệm của phương trình  trên đoạn . Đúng.

d),


  có nghiệm ,

 

. 



Do đó, giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  là . Đúng.

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ   


trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc . 

 a)  Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10.

 b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là .


 c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức .

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 
Lời giải
	a)
	b)
	c)
	d)

	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai




. 


Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là .

+) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 


Gọi  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô phanh gấp đến lúc dừng lại.  Ta có: 

+) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại là 

Vậy quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 



Câu 3: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là  và khả năng thắng thầu của dự án 2 là . Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là . 

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.
Khi đó:


a)  và  là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng .

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là .

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là .
Lời giải
	a)
	b)
	c)
	d)

	Sai 
	Sai 
	Đúng 
	Sai 






a) Theo giả thiết suy ra: ;  và 



Có:  và  là hai biến cố không độc lập.





b) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu đúng 1 dự án”  mà  và  là các biến cố xung khắc 

Có: 



Vậy: 


c) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1” 

Khi đó: 


d) Gọi  là biến cố: “Thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1” 

Khi đó: 



Câu 4: Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là  (trong đó 5000m là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng tới sân bay với vận tốc 700km/h. Sân bay có tọa độvà máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh tại sân bay.

a)Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là



b)Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là
c)Với vận tốc của máy bay là 700km/h, thời gian để máy bay hạ cánh là khoảng 5,5 giờ.
d)Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì khi máy bay ở vị trí (6;6;200) nó còn cách sân bay là 40km.
Lời giải
	A- ĐÚNG
	B-SAI
	C-SAI
	D-SAI



a)Đúng.


Véc tơ chỉ phương của đường thẳng BC là: do đó phương trình tham số là 
b)Sai.

m
c)Sai.

Ta có 

Thời gian hạ cánh là giờ
d)Sai.
Tọa độ máy bay tại thời điểm còn cách sân bay 40km phải thỏa mãn điều kiện khoảng cách là 40km. Tính khoảng cách từ (6;6;200) đến (0;0;0):


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.






Câu 1: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng  và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Lời giải
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ  Mô tả được tạo tự động]





Trong , gọi  là hình chiếu của  đến đường thẳng . Khi đó .

Mặt khác .

Từ .
Đáp án: 0,5
Câu 2: Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ.Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.
[image: ]
Lời giải
Từ viện bảo tàng, thời gian di chuyển đến trường B là ngắn nhất: 19 phút.
Từ trường B, thời gian di chuyển đến trường A là ngắn nhất: 38 phút.
Từ trường A, thời gian di chuyển đến trường C là ngắn nhất: 32 phút.
Đến đây, không còn địa điểm nào chưa đi qua nên quay lại viện bảo tàng với thời gian di chuyển: 51 phút.
Do đó, chu trình xuất phát từ viện bảo tàng, qua trường B, trường A, trường C rồi quay lại viện bảo tàng có thời gian đi là ít nhất và thời gian đi là: 19 + 38 + 32 + 51 = 140 (phút).
Đáp án: 140




[image: ]Câu 3: Trong không gian hệ trục tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa ở vị trí  và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng  có phương trình  và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).
	Tính khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu ( làm tròn đến hàng đơn vị).
	







Giải Ranh giới vùng phủ sóng của đài kiểm soát không lưu là mặt cầu  tâm  bán kính .

Vậy: 


 Thay  vào .

Ta có: 

	

.

Gọi I là trung điểm của .
Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với trạm kiểm soát không lưu là:

	


Câu  4:
[image: ]






Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ parabol  có đỉnh , đi qua hai điểm  và  nên có hệ phương trình .

Suy ra 

Diện tích mặt trước của lều trại là: .

	Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ
[image: ]

Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là 
* Ta có thể làm trắc nghiệm như sau: Công thức tính nhanh



Diện tích phần gạch sọc là: , với  là đáy,  là chiều cao.

Có .

Coi khối cần tính như khối trụ thì khối có thể tích là .


Câu 5 . Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Tính từ thời điểm 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian  (giờ) trong ngày cho bởi công thức: . Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.
Giải 

 Ta có: 

	
Bảng biến thiên:
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Song song  Mô tả được tạo tự động]

Để mực nước lên cao nhất thì phải mất 12 giờ. Khi đó 20 giờ nước đầy. Vậy phải thông báo cho dân di dời sau  7 giờ.



Câu 6. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh  có  học sinh lựa chọn vào tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật Lí, Hóa học). Biết rằng , nếu học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất học sinh đó đỗ đại học là 0,6 ; còn nếu học sinh đó không chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7 . Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00.( Làm tròn đến hàng phần trăm) 

Giải 


Gọi  là biến cố: "học sinh chọn tổ hợp A00";  là biến cố: "học sinh đó đỗ đại học".

Khi đó, ta có: .
Xác suất học sinh đó đỗ đại học:

	

Xác suất học sinh đỗ đại học chon tổ hợp A00: .
Đáp số:  0.77
	[bookmark: _Hlk170805756]ĐỀ 8
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án (3,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .






[bookmark: c2a]Câu 2.	Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  là


[bookmark: c2b][bookmark: c2c]A. .	B. .


[bookmark: c2d]C. .	D. .
Câu 2.	Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	3
	12
	15
	24
	2


Tổng số học sinh là
A. 24.	B. 56.	C. 2.	D. 22.



Câu 3.	Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu  tâm , đi qua điểm ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 4.	Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây
[image: Description: A graph of a function  Description automatically generated]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c6a]Câu 5.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




[bookmark: c6b][bookmark: c6c][bookmark: c6d]A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6.	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến là
A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 7.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm , . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 8.	Nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. .	C. 	D. .




Câu 9.	Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: A drawing of a cube with lines and points  Description automatically generated]






Câu 10.	Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 11.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (4,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là.







Câu 2.	Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5 m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô  hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức  (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).


a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .





b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây () kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức .


c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .



d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô  và ô tô  là .
Câu 3.	Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

a) Xác suất để có tên Hiền là .

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là .

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là .
Câu 4.	Một máy bay di chuyển từ sân bay A với tọa độ A(0;0;0) đến sân bay B tại tọa độ B(760;120;10) (đơn vị tính là km). Trên hành trình, máy bay sẽ đi qua vùng kiểm soát không lưu trung gian có bán kính 100 km, với tâm trạm kiểm soát đặt tại tọa độ O(380;60;0). Máy bay bay với vận tốc không đổi, hoàn thành quãng đường trong 1 giờ 25 phút (85 phút).


a) Phương trình tham số của đường bay từ A đến B được cho bởi: ,  (Tham số t biểu diễn thời gian bay được tính theo giờ)

b) Máy bay đi vào phạm vi kiểm soát không lưu (bán kính 100 km, tâm tại O(380;60;0) tại thời điểm .
c) Quãng đường từ A đến B theo đường bay là 766 km.
d) Nếu máy bay bay trong vùng kiểm soát trong 15 phút (0.25 giờ), nó sẽ bay đúng 1/6 quãng đường từ lúc vào đến khi ra khỏi vùng này.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (3,0 điểm).




Câu 1.	Cho hình lăng trụ đứng  có . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  ( làm tròn kết quả đến hàng phàn mười)


Câu 2.	[image: ]Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng  và . Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe giao hàng đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?



Câu 3.	Hệ thống định vị toàn cầu  là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm  trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ , có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm , , , ; vị trí  thỏa mãn , , , .


Khoảng cách từ điểm  đến điểm  bằng bao nhiêu?
Câu 4.	Một kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông với mỗi cạnh dài 120 m. Phần sân chơi nằm ở giữa, và phần còn lại để trồng cây xanh. Các đường biên của khu vực trồng cây xanh là các đoạn parabol, với đỉnh của parabol nằm cách trung điểm của mỗi cạnh hình vuông 25 m. Tính diện tích phần trồng cây xanh.
[image: ]


Câu 5.	Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi công thức , trong đó  là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp ( x được tính bằng mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất.
Câu 6.	Có hai hộp đựng bi: hộp I có 6 viên bi vàng và 4 viên bi đỏ; hộp II có 7 viên bi vàng và 3 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và chuyển nó sang hộp II. Sau đó, chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi đó là viên bi vàng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
--------------HẾT-------------

	ĐỀ 9
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án (3,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .






Câu 2.	Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 3.	Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	3
	12
	15
	24
	2


Tổng số học sinh là
A. 24.	B. 56.	C. 2.	D. 22.



Câu 4.	Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu  tâm , đi qua điểm ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 5.	Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây
[image: Description: A graph of a function  Description automatically generated]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7.	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến là
A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 8.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm , . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 9.	Nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. .	C. 	D. .




Câu 10.	Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: A drawing of a cube with lines and points  Description automatically generated]






Câu 11.	Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 12.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: A graph of a function  AI-generated content may be incorrect.]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (4,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là.







Câu 2.	Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5 m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô  hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức  (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).


a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .





b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây () kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức .


c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .



d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô  và ô tô  là .
Câu 3.	Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

a) Xác suất để có tên Hiền là .

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là .

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là .
Câu 4.	Một máy bay di chuyển từ sân bay A với tọa độ A(0;0;0) đến sân bay B tại tọa độ B(760;120;10) (đơn vị tính là km). Trên hành trình, máy bay sẽ đi qua vùng kiểm soát không lưu trung gian có bán kính 100 km, với tâm trạm kiểm soát đặt tại tọa độ O(380;60;0). Máy bay bay với vận tốc không đổi, hoàn thành quãng đường trong 1 giờ 25 phút (85 phút).


a) Phương trình tham số của đường bay từ A đến B được cho bởi: ,  (Tham số t biểu diễn thời gian bay được tính theo giờ)

b) Máy bay đi vào phạm vi kiểm soát không lưu (bán kính 100 km, tâm tại O(380;60;0) tại thời điểm .
c) Quãng đường từ A đến B theo đường bay là 766 km.
d) Nếu máy bay bay trong vùng kiểm soát trong 15 phút (0.25 giờ), nó sẽ bay đúng 1/6 quãng đường từ lúc vào đến khi ra khỏi vùng này.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (3,0 điểm).




Câu 1.	Cho hình lăng trụ đứng  có . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  ( làm tròn kết quả đến hàng phàn mười)


Câu 2.	[image: ]Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng  và . Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe giao hàng đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?



Câu 3.	Hệ thống định vị toàn cầu  là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm  trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ , có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm , , , ; vị trí  thỏa mãn , , , .


Khoảng cách từ điểm  đến điểm  bằng bao nhiêu?
Câu 4.	Một kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông với mỗi cạnh dài 120 m. Phần sân chơi nằm ở giữa, và phần còn lại để trồng cây xanh. Các đường biên của khu vực trồng cây xanh là các đoạn parabol, với đỉnh của parabol nằm cách trung điểm của mỗi cạnh hình vuông 25 m. Tính diện tích phần trồng cây xanh.
[image: A diagram of a square with a line and a point  AI-generated content may be incorrect.]


Câu 5.	Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi công thức , trong đó  là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp ( x được tính bằng mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất.
Câu 6.	Có hai hộp đựng bi: hộp I có 6 viên bi vàng và 4 viên bi đỏ; hộp II có 7 viên bi vàng và 3 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và chuyển nó sang hộp II. Sau đó, chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi đó là viên bi vàng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
--------------HẾT-------------
BẢNG ĐÁP ÁN
PHẦN I.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	1. B
	2.A
	3.B
	4. B
	5.C
	6.D
	7.A
	8.B
	9. D
	10. D

	11.C
	12.D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _heading=h.7tjaya2iw6en]PHẦN II.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Bảng đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ
	a) S

	b) S
	b) S
	b) S
	b) S

	c) Đ
	c) Đ
	c) Đ
	c) S

	d) Đ
	d) Đ
	d) S
	d) S


[bookmark: _heading=h.ar8zcayxj0tm]PHẦN III.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
Bảng đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	4,7
	15
	3
	4000
	20
	0,08


[bookmark: _heading=h.obplnpalsa4q]


Lời giải chi tiết
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án (3,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn	B.

Ta có: 






Câu 2.	Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải





Diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , là:.
Đáp án: A
Câu 3.	Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
	 Thời gian (phút) 
	
 
	
  
	
  
	
  
	
  

	 Số học sinh 
	 3 
	 12 
	 15 
	 24 
	 2 


Tổng số học sinh là
A. 24.	B. 56.	C. 2.	D. 22.
Lời giải

Số học sinh là .
Chọn B



Câu 4.	Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu  tâm , đi qua điểm ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Mặt cầu  tâm và bán kính có phương trình là: 

.
CHỌN B

Câu 5.	Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây
[image: Description: A graph of a function  Description automatically generated]
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

HD: Dựa vào đồ thị hàm số ta có tiệm cận đứng là đường thẳng chọn đáp án C

Câu 6.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Bất phương trình  tương đương với:





.
Đáp án: D
Câu 7.	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng (Q) có phương trình . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q)?
A. 	B. 
C. 	D. 
Lời giải
Chọn#A.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  có phương trình  là ).
Câu 8.	Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, SA = SC, SB = SD. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. 	B. 
C. 	D. 
Lời giải
[image: A blue and red triangle with points  AI-generated content may be incorrect.]
O là trung điểm của AC và BD
Mà SA = SC; SB = SD 
Chọn B

Câu 9.	Nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. .	C. 	D. .
Lời giải

.
CHỌN D




Câu 10.	Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	D.

Ta có .






Câu 11.	Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: A drawing of a cube with lines and points  Description automatically generated]

Ta có: Theo quy tắc hình hộp .
Chọn đáp án C

Câu 12.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: A graph of a function  AI-generated content may be incorrect.]

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Quan sát đồ thị, ta thấy hàm số  đồng biến trên khoảng nên hà số đồng biến trên khoảng .
Chọn đáp án D
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (4,0 điểm).

Câu 1.	Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là.
Lời giải


a)  và . Đúng.


b) Đạo hàm của  là . Sai.





c)  khi đó, suy ra  là nghiệm của phương trình  trên đoạn . Đúng.

d),


  có nghiệm ,



.



Do đó, giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là . Đúng.







Câu 2.	Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô  hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức  (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).


a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .





b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây () kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức .


c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .


d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô  và ô tô  là 37m.
Lời giải


a) Đúng vì khi ô tô  dừng lại thì 





b) Sai vì quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây () được tính theo công thức .

c) Đúng vì quãng đường ô tô  đi được kể từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại là



Như vậy, ô tô  di chuyển quãng đường 32 mét trước khi dừng lại hoàn toàn.



d) Đúng vì để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 5 mét khi dừng lại, ô tô  phải bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô  ít nhất là: 
Câu 3.	Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

a) Xác suất để có tên Hiền là .

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là .

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là .

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là .
Lời giải
	a)
	b)
	c)
	d)

	ĐÚNG
	SAI
	ĐÚNG
	SAI



a) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền là
Gọi A là biến cố “Học sinh được gọi lên bảng tên là Hiền”
Gọi B là biến cố “Học sinh được chọn mang giới tính nữ”

Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là: 

b) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là 
Ta có:





Do đó: 
c) Gọi C là biến cố “Học sinh được chọn mang giới tính nam”.  

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là
Ta có:





Do đó: 

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là 


Câu 4.	Một máy bay di chuyển từ sân bay A với tọa độ A(0;0;0) đến sân bay B tại tọa độ B(760;120;10) (đơn vị tính là km). Trên hành trình, máy bay sẽ đi qua vùng kiểm soát không lưu trung gian có bán kính 100 km, với tâm trạm kiểm soát đặt tại tọa độ O(380;60;0). Máy bay bay với vận tốc không đổi, hoàn thành quãng đường trong 1 giờ 25 phút (85 phút).


a) Phương trình tham số của đường bay từ A đến B được cho bởi: , 
(Tham số t biểu diễn thời gian bay được tính theo giờ)

b) Máy bay đi vào phạm vi kiểm soát không lưu (bán kính 100 km, tâm tại O(380;60;0) tại thời điểm .
c) Quãng đường từ A đến B theo đường bay là 766 km.
d) Nếu máy bay bay trong vùng kiểm soát trong 15 phút (0.25 giờ), nó sẽ bay đúng 1/6 quãng đường từ lúc vào đến khi ra khỏi vùng này.
Lời giải
a). Sai


Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(0;0;0) và B(760;120;10). ,   
b)  Sai


Tại , tọa độ máy bay là 
Khoảng cách từ (380;60;5) đến O(380;60;0) là 5km.
Như vậy, máy bay đã vào vùng kiểm soát.
c) Sai
Quãng đường từ A đến B là khoảng cách giữa hai điểm AB xấp xỉ ​769.5km.
d) Sai


Ta thấy . Vậy kết luận này chưa chính xác. SAI
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (3,0 điểm).




Câu 1.	Cho hình lăng trụ đứng  có . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  ( làm tròn kết quả đến hàng phàn mười)
Lời giải
[image: A drawing of a cube with lines and letters  AI-generated content may be incorrect.]

Kẻ , ta được AH là đường vuông góc chung của AA’ và BC

Suy ra .
Ta có:






Đáp số: 4,7


[bookmark: _Hlk180589655]Câu 2.	[image: ]Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng  và . Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe giao hàng đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?
Lời giải

Xe giao hàng có thể xuất phát từ một trong 4 kho hàng .

Giả sử xe giao hàng xuất phát từ kho .

Để đi qua tất cả các kho hàng và quay trở về , xe giao hàng có thể đi theo một trong các đường đi:
	Đường đi
	Tổng quãng đường

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	




Nếu xuất phát từ đỉnh khác thì chỉ là phép thay thế bước đi trong sơ đồ trên.
Vậy quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là 15 km.
Đáp án: 15.



Câu 3.	Hệ thống định vị toàn cầu  là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm  trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ , có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm , , , ; vị trí  thỏa mãn , , , .


Khoảng cách từ điểm  đến điểm  bằng bao nhiêu?
Lời giải
Ta có:


Đặt  ta được:

Giải hệ phương trình này, ta tìm được 


Do đó, khoảng cách từ điểm  đến điểm  là: 
Câu 4.	Một kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông với mỗi cạnh dài 120 m. Phần sân chơi nằm ở giữa, và phần còn lại để trồng cây xanh. Các đường biên của khu vực trồng cây xanh là các đoạn parabol, với đỉnh của parabol nằm cách trung điểm của mỗi cạnh hình vuông 25 m. Tính diện tích phần trồng cây xanh.
[image: A diagram of a square with a line and a point  AI-generated content may be incorrect.]
Lời giải
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:
[image: A diagram of a rectangular object with a straight line  AI-generated content may be incorrect.]
Diện tích của mỗi phần trồng hoa bằng diện tích của một parabol.
Giả sử xét một cạnh hình vuông làm trục hoành x, với trung điểm của các cạnh tại gốc tọa độ (0;0). Đỉnh của parabol nằm tại điểm ( 0; 25) và đi qua hai điểm trên cạnh đáy (-60;0) và (60;0) ( vì cạnh hình vuông là 120m).
Phương trình parabol có dạng: 
vì parabol đi qua điểm (60;0) nên ta có:

Phương trình parabol là: 

Diện tích của phần trồng cây xanh bằng: 

Đáp án: 4000 
Câu 5.	Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi công thức G(x)=0,024x2(30-x), trong đó x là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp ( x được tính bằng mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất.
Lời giải
Bài toán đi tìm x[0;30] để G(x) đạt giá trị lớn nhất.

G(x)= - 

G(x)= - 

G(x)= 0 
Ta có G(0)=0; G(20)=96; G(30)=0. Vậy G(x) đạt giá trị lớn nhất là 96 khi x=20


Câu 6.	Có hai hộp đựng bi: hộp I có 6 viên bi vàng và 4 viên bi đỏ; hộp II có 7 viên bi vàng và 3 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và chuyển nó sang hộp II. Sau đó, chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi đó là viên bi vàng.
Giải:
Gọi biến cố A: viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I.
Gọi biến cố B: viên bi được chọn từ hộp II là viên bi vàng.
Cần tính xác suất P(A|B), tức là xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, với điều kiện rằng viên bi đó là viên bi vàng. Sử dụng công thức xác suất có điều kiện:

Xác suất chọn một viên bi vàng từ hộp I: Hộp I có 6 viên bi vàng trong tổng số 10 viên bi, nên xác suất để chọn một viên bi vàng từ hộp I là:

- Nếu viên bi vàng được chuyển từ hộp I sang hộp II, thì số viên bi vàng trong hộp II sẽ tăng lên thành 8 viên bi. Khi đó, xác suất để chọn được đúng viên bi vàng đã chuyển từ hộp I (trong tổng số 11 viên bi ở hộp II) là:

P(B) là xác suất để chọn được một viên bi vàng từ hộp II, sau khi có một viên bi từ hộp I đã được chuyển sang.
Có hai khả năng để chọn một viên bi vàng từ hộp II:
TH1: Chuyển một viên bi vàng từ hộp I sang hộp II:
Xác suất chọn viên bi vàng từ hộp I là .
Khi chuyển một viên bi vàng từ hộp I, số viên vàng trong hộp II sẽ là 8. Xác suất để chọn một viên bi vàng từ hộp II khi đó là: 
TH2: Chuyển một viên bi đỏ từ hộp I sang hộp II:
Xác suất chọn viên bi đỏ từ hộp I là ​.
Nếu chuyển viên bi đỏ sang hộp II, số viên bi vàng trong hộp II vẫn là 7. Xác suất để chọn một viên bi vàng từ hộp II là: 
Tổng xác suất để chọn được một viên bi vàng từ hộp II là:

Áp dụng công thức xác suất có điều kiện:

Vậy xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi đó là viên bi vàng, là khoảng .
	[bookmark: _Toc167543704][bookmark: c1]ĐỀ 10
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: c1a]Câu 1.	Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là




[bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]A..	B..	C..	D..




Câu 2.	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và các đường thẳng , ,  bằng




A..	B..	C..	D..
Câu 3.	Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:
[image: ]
[bookmark: c3a]Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu nêu trên gần với giá trị nào sau đây nhất?
[bookmark: c3b][bookmark: c3c][bookmark: c3d]A. 5,98.	B. 6.	C. 2,44.	D. 2,5.

[bookmark: c4a]Câu 4.	Trong hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt phẳng ?




[bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]A..	B..	C..	D..

Câu 5.	Cho hàm số có bảng biến thiên:
[image: ]
[bookmark: c5a]Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số?




[bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]A..	B..	C..	D..

Câu 6.	Tìm tập nghiệm của bất phương trình .




A..	B..	C..	D..



[bookmark: c7a]Câu 7.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Véctơ chỉ phương của  là:




[bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]A.	B.	C.	D.




Câu 8.	Cho hình chóp  (như hình vẽ) có , góc giữa  và mặt phẳng  là
[image: ]




A..	B..	C..	D..

[bookmark: c9a]Câu 9.	Nghiệm của phương trình  là




[bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]A..	B..	C..	D..

[bookmark: c10a]Câu 10.	Cho dãy số  là một cấp số nhân với:

[bookmark: c10b]A. Công bội .

[bookmark: c10c]B. Công bội .

[bookmark: c10d]C. Công bội .

D. Công bội .

Câu 11.	Cho hình hộp . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?
[bookmark: c11a][image: ]


[bookmark: c11b][bookmark: c11c]A..	B..


[bookmark: c11d]C..	D..

[bookmark: TestQ_6]Câu 12.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
[image: ]
[bookmark: c12a]Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng




[bookmark: TestA_6][bookmark: c12b][bookmark: TestB_6][bookmark: c12c][bookmark: TestC_6][bookmark: s2][bookmark: c12d][bookmark: TestD_6]A..	B..	C..	D..

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	Cho hàm số .


a) Tập xác định của hàm số  là .


b) Đạo hàm của hàm số  là .

c) Giá trị cực đại của hàm số  bằng 2.


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là 10.







[bookmark: BMN_QUESTION2]Câu 2.	Cho hàm số có đồ thị là  và có đồ thị là . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  và  như hình vẽ.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


a) Diện tích phần hình phẳng  được gạch sọc tính theo công thức 

b) .



c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi , trục hoành và hai đường thẳng là.



d) Khi quay hình phẳng  quanh trục  ta được khối tròn xoay có thể tích .




[bookmark: BMN_QUESTION3]Câu 3.	Một trường năng khiếu có  học sinh. Trong đó có  học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, và có  học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có  số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là 

b) Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn ghi ta là 

c) Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn ghi ta là 

d) Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là .





Câu 4.	Hệ thống Kiểm soát không lưu, còn gọi là kiểm soát không lưu (tiếng anh: air traffic control, viết tắt là ATC), hay Điều khiển không lưu là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Trong không gian với hệ tọa độ , xét một đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí chuyển động theo đường thẳng  có vectơ chỉ phương là  và hướng về đài kiểm soát không lưu (Hình hình mô tả dưới).
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle with  Description automatically generated]

a) Phương trình đường thẳng mô tả đường bay của máy bay trên là .

b) Xác định tọa độ của vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất là điểm 

c) Vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa có tọa độ .


d) Giả sử suốt quá trình được theo dõi bở đài kiểm soát không lưu này máy bay luôn giữ vận tốc không đổi là  thì mất  giờ (làm tròn đến hàng phần trăm)?

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN







Câu 1.	Cho hình chóp  có thể tích bằng  và diện tích tam giác  là . Biết . Tính số đo góc tạo giữa đường thẳng  và.


Câu 2.	Trong 1 trò chơi thực tế, người ta thiết kế, bố trí số lượng cạm bẫy cho người chơi phải gặp trên đoạn đường đi như mô tả trên hình. Người chơi sẽ xuất phát từ điểm  và về đích ở điểm . 
[image: ]
Hãy cho biết số cạm bẫy cần vượt qua ít nhất là bao nhiêu khi người chơi về tới đích.









Câu 3.	Trong không gian , cho đường thẳng  và 2 điểm , . Điểm (với ) thuộc đường thẳng  sao cho  có diện tích bằng . Khi đó, tổng a + b + c bằng bao nhiêu ?



Câu 4.	Lễ kỷ niệm  năm thành lập trường THPT Chu Văn An – Biên Hòa (1994-2024), nhà trường có cho dựng 1 cổng chào hình parabol với điểm cao nhất là  và khoảng cách giữa hai chân cổng chào là . Hỏi diện tích của cổng chào là bao nhiêu mét vuông ?


Câu 5.	Trong lớp học, màn hình tivi hình chữ nhật có chiều cao 1m được đặt ở độ cao  so với tầm mắt của học sinh (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí ngồi sao cho góc nhìn lớn nhất ( là góc nhìn). 
[image: ]

Nếu xét học sinh Nam ngồi nhìn thẳng màn hình thì học sinh Nam ngồi bàn thứ mấy nhìn được rõ nhất, biết vị trí ngồi bàn đầu tiên cách tivi và mỗi bàn kế tiếp nhau cách nhau 0,4m (giả sử khoảng cách các bàn như nhau).





Câu 6.	Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số phân biệt lấy từ các chữ số . Chọn ngẫu nhiên một số từ . Biết rằng xác suất chọn được số chẵn là phân số tối giản , hãy tính .
HẾT



ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
	Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
	Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
	Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Sai
	a) Sai
	a) Sai
	a) Đúng

	
	b) Đúng
	b) Đúng
	b) Đúng
	b) Đúng

	
	c) Sai
	c) Đúng
	c) Đúng
	c) Sai

	
	d) Sai
	d) Đúng
	d) Sai
	d) Đúng



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	30
	10
	-30
	32
	2
	10



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.	Lời giải
Chọn D

Ta có: .
Câu 2.	Lời giải
Chọn D

Ta có .





Do đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và các đường thẳng, ,  là .
Câu 3.	Lời giải
Chọn C

Ta có .

.

.
Câu 4.	Lời giải
Chọn C


Mặt phẳng  có phương trình là .
Câu 5.	Lời giải
Chọn A


Vì nên đồ thị hàm số đã cho nhận đường thẳng làm tiệm cận đứng.
Câu 6.	Lời giải
Chọn A


Ta có: .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .
Câu 7.	Lời giải
Chọn A


Đường thẳng  nhận véc tơ  làm VTCP
Câu 8.	Lời giải
Chọn A





Vì  nên hình chiếu của lên là .
Câu 9.	Lời giải
Chọn C

.
Câu 10.	Lời giải
Chọn C


Ta có: , .


Vậy dãy số đã cho là cấp số nhân với công bội  và số hạng đầu là .
Câu 11.	Lời giải
Chọn B

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: .

Suy ra .
[bookmark: TestHDG_6]Câu 12.	Lời giải
Chọn B


Dựa vào BBT, ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  và .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	Cho hàm số .


a) Tập xác định của hàm số  là .


b) Đạo hàm của hàm số  là .

c) Giá trị cực đại của hàm số  bằng 2.


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  là 10.
Lời giải
a) Sai.


Hàm số  xác định khi .


Do đó hàm số  có tập xác định là .
b) Đúng.

.
c) Sai.

.
Bảng biến thiên:
[image: A white sheet with black lines and numbers  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy hàm số  có giá trị cực đại bằng .
d) Sai.

Trên , hàm số không có giá trị nhỏ nhất.







Câu 2.	Cho hàm số có đồ thị là  và có đồ thị là . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  và  như hình vẽ.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


a) Diện tích phần hình phẳng  được gạch sọc tính theo công thức 

b) .



c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi , trục hoành và hai đường thẳng là .



d) Khi quay hình phẳng  quanh trục  ta được khối tròn xoay có thể tích .
Lời giải
a)	Sai





+ Phần : phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số ,  và các đường thẳng , .





+ Phần : phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số , và các đường thẳng , .


Do đó: .


Vậy .
b)	Đúng 


.



.

Do đó: .
c) Đúng

.
d)	Đúng





 Gọi  lần lượt là thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng  quanh trục  với các đường thẳng  và .

+) ;

+) .

Vậy .




Câu 3.	Một trường năng khiếu có  học sinh, trong đó có  học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có  học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có  số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là 

b) Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn ghi ta là 

c) Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn ghi ta là 

d) Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là .
Lời giải

Xét các biến cố: : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

: "Chọn được học sinh sinh biết chơi đàn guitar”;
a)	Sai 

. 
b)	Đúng



. Xác suất cần tìm là  ta có theo công thức nhân xác suất . 
c)	Đúng
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

. 
d)	Sai
Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

. Mệnh đề sai.





Câu 4.	Hệ thống Kiểm soát không lưu, còn gọi là kiểm soát không lưu (tiếng anh: air traffic control, viết tắt là ATC), hay Điều khiển không lưu là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Trong không gian với hệ tọa độ , xét một đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí chuyển động theo đường thẳng  có vectơ chỉ phương là  và hướng về đài kiểm soát không lưu (Hình hình mô tả dưới).
[image: A diagram of a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle and a circle with a circle with  Description automatically generated]

a) Phương trình đường thẳng mô tả đường bay của máy bay trên là .

b) Xác định tọa độ của vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất là điểm 

c) Vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa có tọa độ .


d) Giả sử suốt quá trình được theo dõi bởi đài kiểm soát không lưu này máy bay luôn giữ vận tốc không đổi là  thì mất  giờ (làm tròn đến hàng phần trăm)?.
Lời giải
a)	Đúng



Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương  là:  (t là tham số). 
b)	Đúng



Gọi  là vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất. Khi đó, khoảng cách  phải ngắn nhất, điều này xảy ra khi và chỉ khi .


Vì  nên .

Ta có .







Do đó . 
c)	Sai




Lưu ý rằng,  bay từ  hướng về  ATC khi và chỉ khi  lớn dần từ 

Gọi  là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa.


Vì  nên .


 là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa khi .

.

.



 hoặc  (loại )


Với , ta có .
d)	Sai




Vị trí đầu tiên và cuối cùng của  trên màn hình ra đa là và. Do đó thời gian xuất hiện trên màn hình ra đa là (giờ).
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.







Câu 1.	Trong không gian, cho hình chóp  có thể tích bằng  và diện tích tam giác  là . Biết . Tính số đo góc tạo giữa đường thẳng  và .
Lời giải
Trả lời: 30



Gọi  là hình chiếu của  lên 

Ta có: 

Ta có: 


Vậy góc giữa đường thẳng  vàbằng 300


Câu 2.	Trong 1 trò chơi thực tế, người ta thiết kế, bố trí số lượng cạm bẫy cho người chơi phải gặp trên đoạn đường đi như mô tả trên hình. Người chơi sẽ xuất phát từ điểm  và về đích ở điểm . 
[image: ]
Hãy cho biết số cạm bẫy cần vượt qua ít nhất là bao nhiêu khi người chơi về tới đích.
Lời giải
Trả lời: 10

Tính toán các khả năng di chuyển, ta tính được số cạm bẫy ít nhất cần vượt qua là .









Câu 3.	Trong không gian , cho đường thẳng  và 2 điểm , . Điểm (với ) thuộc đường thẳng  sao cho  có diện tích bằng . Khi đó, tổng a + b + c bằng bao nhiêu ?
Lời giải
Trả lời: -30


, suy ra tọa độ 


Khi đó:  và 



Do 

<=>

Do c > 0 nên nhận 

Khi đó: 



Câu 4.	Trong lễ kỷ niệm  năm thành lập trường THPT Chu Văn An – Biên Hòa (1994-2024), nhà trường có cho dựng 1 cổng chào hình parabol với điểm cao nhất là  và chiều rộng giữa hai chân cổng chào là . Hỏi diện tích của cổng chào là bao nhiêu mét vuông ?
Lời giải
Trả lời: 32

Đặt hệ quy chiếu , vào 1 điểm chân cổng chào.



Khi đó, ta cần xác định hàm số, biết parabol có đỉnh  và đi qua gốc tọa độ .

Thay tọa độ điểm O vào hàm số, suy ra: 


Ta có hệ phương trình: 

Suy ra hàm số 
Diện tích của cổng chào:




Câu 5.	Trong lớp học, màn hình tivi hình chữ nhật có chiều cao 1m được đặt ở độ cao  so với tầm mắt của học sinh (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí ngồi sao cho góc nhìn lớn nhất ( là góc nhìn). 
[image: ]

Nếu xét những học sinh ngồi nhìn thẳng màn hình thì học sinh ngồi bàn thứ mấy nhìn được rõ nhất, biết bàn đầu tiên cách tivi và mỗi bàn kế tiếp nhau cách nhau 0,4m.
Lời giải
Trả lời: 2



Đặt , ta có , 


Ta có: 



Đặt . Xét 

Ta có: 

Khi đó: 


Suy ra:  lớn nhất khi .
Do đó, học sinh ngồi bàn thứ 2 theo hướng nhìn thẳng màn hình sẽ có góc nhìn tốt nhất.




Câu 6.	Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số . Chọn ngẫu nhiên một số chẵn từ tập . Khi đó xác suất tìm được có dạng  (phân số tối giản). Tính .
Lời giải
Trả lời: 10

Số lượng không gian mẫu: 
Gọi A là biến cố lấy được số chẵn từ tập S.

Ta có: 

Khi đó: 
Vậy a + b = 3 + 7 = 10.

	ĐỀ 11
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.	Nghiệm của phương trình  là




A..	B..	C..	D..




Câu 2.	Cấp số nhân  có  và . Số hạng  của cấp số nhân là




A..	B..	C..	D..






Câu 3.	Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Mặt phẳng qua và song song với có phương trình là




A..	B..	C..	D..



[bookmark: BMN_QUESTION4]Câu 4.	Cho hình lập phương có cạnh (tham khảo hình vẽ bên dưới). Độ dài của vectơ  bằng
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, thiết kế, nghệ thuật gấp giấy origami  Mô tả được tạo tự động]




A..	B..	C..	D..

Câu 5.	Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm sốlà




A..	B..	C..	D..
[bookmark: BMN_QUESTION6]Câu 6.	Kết quả khảo sát cân nặng của từng quả táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:
[image: ]

Khoảng biến thiêncủa mẫu số liệu ghép nhóm trên là




A..	B..	C..	D..

Câu 7.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8.	Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
[image: ]




[bookmark: BMN_CHOICE_A2][bookmark: BMN_CHOICE_B2][bookmark: BMN_CHOICE_C2][bookmark: BMN_CHOICE_D2]A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9.	Một người gửi tiết kiệm  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /một năm. Biết rằng tiền lãi được tính theo hình thức lãi kép. Sau  năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là




A.triệu đồng.	B.triệu đồng.	C.triệu đồng.	D.triệu đồng.



Câu 10.	Trong không gian, cho hai điểm. Độ dài đoạnbằng




A..	B..	C..	D..

Câu 11.	Phương trình có tất cả các nghiệm là




A..	B..	C..	D..
[bookmark: BMN_QUESTION12]Câu 12.	Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Giá trị cực tiểu của hàm số là
[image: A black line with arrows and a white background  Description automatically generated with medium confidence]




A..	B..	C..	D..
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.	Cho hàm số .

	a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



	b)  Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



	c)  Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn là .

	d) .



Câu2.	Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm và chuyển động đều theo đường cáp có véctơ chỉ phương là với tốc độ là(đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) được mô hình hóa như các hình vẽ sau:
[image: ][image: ]

a) Phương trình chính tắc của đường cáp là





b) Giả sử sau  giây kể từ lúc xuất phátcabin đến vị trí điểm Khi đó tọa độ của điểm  là 




c) Cabin dừng ở điểm  có hoành độ  Quãng đường  có độ dài bằng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).



d) Đường cáptạovớimặtmột góc(làm tròn đến hàng đơn vị của độ).




Câu 3.	Một hạt chuyển động trên một đường thẳng có gắn một trục toạ độ với gốc toạ độ là vị trí bắt đầu chuyển động. Toạ độ của hạt trên trục tại thời điểm (đơnvị: giây) kể từ khi xuất phát được cho bởi công thức  (đơnvị:mét), . Hàm số  (đơn vị: mét/giây) biểu thị vận tốc chuyển động của hạt.


a) Quãng đường mà hạt đi được trong  giây đầu tiên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Hạt đứng yên tại thời điểm .

c) .

d) Vận tốc ban đầu của hạt là .



Câu 4.	Cho hàm sốcó đạo hàm liên tục trên. Hàm sốcó đồ thị như hình dưới đây.
[image: A graph of function and function  Description automatically generated]


a) Hàm sốđồng biến trên khoảng.



b) Trên đoạnthì giá trị lớn nhất của hàm sốlà.

c).

d) Hàm sốcó hai cực trị.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN








Câu 1.	Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình thoi tâm , vuông góc với mặt đáy. Biết cạnh hình thoi bằng 2024, góc  bằng , khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu?







Câu 2.	Một chiếc máy quay phim có trọng lượngđược đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặtvà các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là, , (Hình bên dưới). Giả sửkhi đóbằng
[image: ]







Câu3.	Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật  với ,và cạnh bên bằng .Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm  đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm  là trung điểm của được mô hình hóa như hình vẽ sau:
[image: ]





	Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách  và  những đoạn bằng và . Khi đó tổng  bằng bao nhiêu?
Câu 4.	Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.
[image: ]
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 5.	Từ một tam giác đều có diện tích bằng 1, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Nối trung điểm các cạnh của tam giác đã cho, chia tam giác này thành 4 tam giác nhỏ và bỏ đi tam giác ở giữa (bỏ đi 1 tam giác có diện tích ).

Bước 2: Làm tương tự như Bước 1 với mỗi tam giác trong 3 tam giác còn lại (bỏ đi 3 tam giác, mỗi tam giác có diện tích ).



Cứ tiếp tục quá trình như vậy (ở bước thứ , bỏ đi  tam giác, mỗi tam giác có diện tích ).
[image: ]
Tổng diện tích các tam giác đã bỏ đi bằng bao nhiêu?




Câu 6.	Một bức tường hình chữ nhật  có kích thước được bạn An trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị  đối xứng nhau qua đường thẳng và chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên).
[image: ]










Phần  được sơn màu xanh da trời, phần  được sơn màu vàng, phần được sơn màu xanh lá cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được tường, đồng thời giá của hộp sơn màu xanh da trời là đồnghộp, hộp sơn vàng là đồnghộp, hộp sơn xanh lá cây là đồnghộp. Tính giá tiền bạn An mua để sơn bức tường này? (đơn vị là triệu đồng và cửa hàng sơn chỉ bán số nguyên của hộp).


ĐÁP ÁN
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	D


Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1.	Nghiệm của phương trình  là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A

Ta có .




Câu 2.	Cấp số nhân  có  và . Số hạng  của cấp số nhân là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A

Ta có công bội .

Do đó .






Câu3.	Trong không gian, cho điểmvà mặt phẳng . Mặt phẳngquavà song song vớicó phương trình là




A..	B..	C..	D..
Lờigiải
ChọnD


Ta có nên .



Do đó phương trình mặt phẳng  qua và có vectơ pháp tuyến :





Câu4.	Cho hình lập phương  có cạnh (tham khảo hình vẽ bên dưới). Độ dài của vectơ  bằng
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, thiết kế, nghệ thuật gấp giấy origami  Mô tả được tạo tự động]




A..	B..	C..	D..
Lờigiải
ChọnD

Ta có .

Câu 5.	Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm sốlà




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B

Ta có.

.
Bảng biến thiên
[image: ]

Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là.
Câu 6.	Kết quả khảo sát cân nặng của một thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:
[image: ]

Khoảng biến thiêncủa mẫu số liệu ghép nhóm trên là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D

Khoảng biến thiên.

Câu 7.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Điều kiện: .

.



Kết hợp điều kiện  ta được tập nghiệm của bất phương trình  là .
Câu 8.	Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Từ đồ thị hàm số, dựa vào nhánh ngoài cùng bên phải ta suy ra  nên loại phương án .


Ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm  và điểm  nên ta thế vào từng phương án.




 Xét phương án . Thế  vào  ta được  nên sai.




 Xét phương án . Thế  vào  ta được .



Thế  vào  ta được  nên đúng.




 Xét phương án . Thế  vào  ta được  nên sai.



Câu9.	Một người gửi tiết kiệm  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất /một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được cập nhật vào vốn ban đầu. Sau  năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là




A.triệu đồng.	B.triệu đồng.	C.triệu đồng.	D.triệu đồng.
Lời giải
Chọn C

Ta có số tiền vốn lẫn lãi sau  năm của một người đã gửi vào ngân hàng là:


triệu đồng.


Vậy Sau  năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là  triệu đồng.



Câu 10.	Trong không gian, cho hai điểm. Độ dài đoạnbằng




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn B


Độ dài đoạn thẳnglà.

Câu11.	Phương trình có tất cả các nghiệm là




A..	B..	C..	D..
Lờigiải
ChọnD

.
Câu12.	Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Giá trị cực tiểu của hàm số là
[image: A black line with arrows and a white background  Description automatically generated with medium confidence]




A..	B..	C..	D..
Lờigiải
ChọnD

Giá trị cực tiểu của hàm số là .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	B
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	C
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	D
	Đ
	S
	S
	S


Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1.	Cho hàm số .

	a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .



	b)  Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .



	c)  Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn là .

	d) .
Lời giải
	a) Đúng.


	Ta có : 
b) Sai.






Ta có:  khi đó .




Do nên . Suy ra phương trinh  không có nghiệm trên đoạn 
c) Đúng.


Do  nên hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn 


Khi đó hàm số đạt GTNN là  tại 
d) Đúng.

Do nên ta có:


và 



Câu2.	Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm và chuyển động đều theo đường cáp có véctơ chỉ phương là với tốc độ là(đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) được mô hình hóa như các hình vẽ sau:
[image: ][image: ]

a) Phương trình chính tắc của đường cáp là





b) Giả sử sau  giây kể từ lúc xuất phátcabin đến vị trí điểm Khi đó tọa độ của điểm  là 




c) Cabin dừng ở điểm  có hoành độ  Quãng đường  có độ dài bằng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).



d) Đường cáptạovớimặtmột góc(làm tròn đến hàng đơn vị của độ).
Lời giải
a) Đúng.


Đường cáp đi qua điểm  và có véctơ chỉ phương là  nên có

phương trình chính tắc là
b) Đúng.



Gọi  ta có , .



Giả sử sau  giây kể từ lúc xuất phát  cabin đến vị trí điểm 

Khi đó 


Suy ra tọa độ của điểm là 
c) Đúng.


Cabin dừng ở điểm  có hoành độ




Từ phương trình chính tắc làvà suy ravà.




Quãng đường có độ dài bằng .
d) Sai.


Đường cápcó véctơ chỉ phương là 



Mặt phẳngcó phương trình, có vectơ pháp tuyến





Đường cáptạo với mặt một góc(làm tròn đến hàng đơn vị của độ).




Câu 3.	Một hạt chuyển động trên một đường thẳng có gắn một trục toạ độ với gốc toạ độ là vị trí bắt đầu chuyển động. Toạ độ của hạt trên trục tại thời điểm (đơnvị: giây) kể từ khi xuất phát được cho bởi công thức  (đơnvị:mét), . Hàm số  (đơn vị: mét/giây) biểu thị vận tốc chuyển động của hạt.


a) Quãng đường mà vật đi được trong  giây đầu tiên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Hạt đứng yên tại thời điểm .

c) .

d) Vận tốc ban đầu của hạt là .
Lời giải
a) Đúng.



Vì: . Nên quãng đường mà vật đi được trong giây đầu tiên là .
b) Đúng.



Vì:  và  nên hạt đứng yên tại thời điểm 
c) Đúng.

Vì: 
d) Sai.


Vì:  nên vận tốc ban đầu của hạt là  (dấu âm biểu thị hạt di chuyển ngược chiều dương)



Câu 4.	Cho hàm sốcó đạo hàm liên tục trên. Hàm sốcó đồ thị như hình dưới đây.
[image: A graph of function and function  Description automatically generated]


a) Hàm sốđồng biến trên khoảng.



b) Trên đoạnthì giá trị lớn nhất của hàm sốlà.

c).

d) Hàm sốcó hai cực trị.
Lời giải
a) Sai.


Từ đồ thị hàm sốta có bảng biến thiên của hàm sốnhư sau:
[image: ]



Dựa vào bảng biến thiên hàm sốđồng biến trên các khoảngvà.
b) Đúng.



Dựa vào bảng biến thiên, trên đoạnthì giá trị lớn nhất của hàm sốlà.
c) Đúng.



Dựa vào bảng biến thiên, hàm sốnghịch biến trên đoạn, do vậy.
d) Sai.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm sốcó ba điểm cực trị.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN








Câu 1.	Cho hình chóp tứ giác  có đáy  là hình thoi tâm , vuông góc với mặt đáy. Biết cạnh hình thoi bằng 2024, góc  bằng , khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Đáp số:.
[image: ]

Xét tam giáccó:


(tứ giáclà hình thoi)




tam giác đều

.


Ta có:(tứ giáclà hình thoi)


 (do)



.







Câu 2.	Một chiếc máy quay phim có trọng lượngđược đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặtvà các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là, , (Hình bên dưới). Giả sửkhi đóbằng
[image: ]
Lời giải

Đáp số: .

Ta có


; 

Mặt khác


; 



Suy ra tam giáclà tam giác đều và hình chóplà hình chóp đều nên.


Vì thế tồn tại hằng sốsao cho



Suy ra.

Màlà vectơ trọng lượng máy quay.

Do đó

Suy ra

Do đó.







Câu3.	Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật  với ,và cạnh bên bằng .Một chú cá con bơi theo những đoạn thẳng từ điểm  đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí điểm  là trung điểm của được mô hình hóa như hình vẽ sau:
[image: ]





	Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách  và  những đoạn bằng và . Khi đó tổng  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Đáp số:.
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ
[image: ]


Tacó:,.




Gọilà điểm đối xứng với điểm qua mặt phẳng suy ra.




Phương trình đường thẳng  qua  nhận làm vectơ chỉ phương là:.




Gọi  là giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng  suy ra .





Điểm  cách  một khoảng bằng  và cách  một khoảng bằng 2. Do đó: .

Vậy .
Câu 4.	Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.
[image: ]
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp số: .
Ta có bảng các giá trị đại diện
[image: ]
Ta có giá trị trung bình của mẫu số liệu là


Phương sai của mẫu số liệu là:


Câu 5.	Từ một tam giác đều có diện tích bằng 1, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Nối trung điểm các cạnh của tam giác đã cho, chia tam giác này thành 4 tam giác nhỏ và bỏ đi tam giác ở giữa (bỏ đi 1 tam giác có diện tích ).

Bước 2: Làm tương tự như Bước 1 với mỗi tam giác trong 3 tam giác còn lại (bỏ đi 3 tam giác, mỗi tam giác có diện tích ).



Cứ tiếp tục quá trình như vậy (ở bước thứ , bỏ đi  tam giác, mỗi tam giác có diện tích ).
[image: ]
Tổng diện tích các tam giác đã bỏ đi bằng bao nhiêu?
Lời giải
Đáp số: 1.



Gọi  () là diện tích tam giác bỏ đi ở bước thứ .

Ta có .


Do đó: , 





Suy ra  là cấp số nhân có , công bội  thỏa . Vậy  là cấp số nhân lùi vô hạn.

Do đó tổng diện tích các tam giác đã bỏ đi là: .




Câu 6.	Một bức tường hình chữ nhật  có kích thước được bạn An trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị  đối xứng nhau qua đường thẳng và chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên).
[image: ]










Phần  được sơn màu xanh da trời, phần  được sơn màu vàng, phần được sơn màu xanh lá cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được tường, đồng thời giá của hộp sơn màu xanh da trời là đồnghộp, hộp sơn vàng là đồnghộp, hộp sơn xanh lá cây là đồnghộp. Tính giá tiền bạn Hà mua để sơn bức tường này? (đơn vị là triệu đồng và cửa hàng sơn chỉ bán số nguyên của hộp).
Lời giải

Đáp số:.



Hai đồ thị  đối xứng nhau qua đường thẳng  khi .



Điểm  thuộc đồ thị hàm số nên .

Tac ó: .

Xétnên cần mua 2 hộp sơn màu xanh da trời.

Xét nên cần mua 3 hộp sơn màu xanh lá cây.

Ta có:  nên cần mua 4 hộp sơn màu vàng.

Số tiền mua sơn là: (triệu đồng).
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